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	Số: 1941/QĐ-UBND
	Vĩnh Long, ngày 20 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 thánh 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.


1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Như Điều 4 (để thực hiện);

- Thủ tướng CP (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);

- Tổ CTCT TTg (để báo cáo);

- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Tổ CT30 tỉnh (để theo dõi);

- Lưu: VT, 1.10.02
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH VĨNH LONG

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	I.  Lĩnh vực nông nghiệp

	1
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận)

	2
	Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)

	3
	Chỉ định tổ chức chứng nhận cây ăn trái

	4
	Chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất Nông nghiệp tốt (VietGAP)

	5
	Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP

	6
	Đăng ký công nhận nguồn giống

	7
	Đăng ký công nhận lại nguồn giống

	8
	Đăng ký quảng cáo các sản phẩm thức ăn chăn nuôi

	9
	Đăng ký quảng cáo sản phẩm phân bón

	10
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn

	11
	Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn

	12
	Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD thông thường

	13
	Giấy phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường

	14
	Cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Thực vật rừng, động vật rừng qúy, hiếm).

	15
	Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu

	16
	Giấy phép vận chuyển gấu

	17
	Xử lý gấu tự nguyện giao nộp cho nhà nước

	18
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	19
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

	20
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo về thuốc bảo vệ thực vật có người nước ngoài tham dự

	21
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo về thuốc bảo vệ thực vật

	22
	Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật

	23
	Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật

	24
	Chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật

	25
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

	26
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.

	27
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y

	28
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề thú y

	29
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y

	30
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

	31
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

	32
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y

	33
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật

	34
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật

	35
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật

	36
	Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.

	37
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.

	38
	Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.

	39
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y 

	40
	Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y (có người nước ngoài tham gia).

	41
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước (nội tỉnh)

	42
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước (xuất tỉnh)

	43
	Đăng ký kiểm tra điều kiện thú y

	44
	Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y

	45
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y

	46
	Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh

	47
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý

	II. Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường

	2
	Giấy phép vận chuyển đặc biệt (Gỗ, thực vật quí hiếm)

	III. Lĩnh vực Thủy sản

	1
	Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước.

	2
	 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.

	3
	Cấp giấy phép khai thác thủy sản 

	4
	Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

	5
	Đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.

	6
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển dịch quyền sở hữu.


	7
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.

	8
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu.

	9
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê – mua tàu của nước ngoài.

	10
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

	11
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

	12
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.

	13
	Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.

	14
	Cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.

	15
	Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản.

	16
	Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản.

	17
	Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thú y thủy sản.

	18
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc và dịch vụ thú y thủy sản.

	19
	Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với ngư lưới cụ, các thiết bị phục vụ khai thác thủy sản.

	20
	Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với động vật và thực vật thủy sản để làm giống (kể cả giống bố mẹ).

	21
	Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thủy sản.

	22
	Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thức ăn chế biến công nghiệp cho nuôi trồng thủy sản. 

	23
	Cấp giấy xác nhận xoá đăng ký tàu cá

	24
	Kiểm tra và chứng nhận nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.

	25
	Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	26
	Kiểm tra, chứng nhận cơ sở vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững


PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (PTNT) TỈNH VĨNH LONG

I. Lĩnh vực nông nghiệp:

1. Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

     - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

     + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

      + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn
     - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận bản thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo mẫu); 
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);

+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý, sản xuất, kinh doang rau, quả và chè an toàn; 

+ Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. 
Phụ lục 6
Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  99  /2008/QĐ-BNN ngày    15   tháng   10   năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ  
SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN 
Số:.....................

Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..

 

CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………

Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…

Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).

                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…
                                                                          Đại diện nhà sản xuất
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
2. Thủ tục tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả an toàn (dựa trên kết quả đánh giá nội bộ)
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận bản thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả an toàn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo mẫu); 
+ Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ (bản chính); 

+ Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến (bản chính);

+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu;

+ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ;

+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành qui định quản lý, sản xuất, kinh doang rau, quả và chè an toàn.
Phụ lục 6
Mẫu bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số  99  /2008/QĐ-BNN ngày    15   tháng   10   năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ  
SẢN PHẨM RAU, QUẢ, CHÈ AN TOÀN 
Số:.....................

Tên nhà sản xuất:…..……………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………….

Điện thoại:……………….Fax:………………Email:…………………..

 

CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây (tên loài cây trồng): ..…………………………

Được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP,…) cho…......., ( được chế biến theo Quy trình chế biến chè an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành …) và mẫu điển hình đạt các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật, hoặc quy định…

Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn GAP khác) số ….ngày …tháng… năm … và Giấy chứng nhận chế biến chè an toàn do tổ chức chứng nhận … (tên, địa chỉ của tổ chức chứng nhận) cấp hoặc Báo cáo tự đánh giá của nhà sản xuất  (số,  ngày … tháng …  năm… ).

                                                            … , ngày …  tháng …  năm 200…
                                                                          Đại diện nhà sản xuất
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
3. Thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận cây ăn trái
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng (theo mẫu); 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng;

+ Bản kê khai điều kiện của Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính
- Lệ phí: Bộ Tài chính chưa ban hành qui định cụ thể mức thu phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận cho lĩnh vực này.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng;
+ Bản kê khai điều kiện của Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây trồng.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có tư cách pháp nhân;
+ Có hoặc thuê cán bộ kiểm định giống cây trồng đã được Cục Trồng trọt công nhận;
+ Đối với chứng nhận cây có múi sạch bệnh, đơn vị phải có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng với phòng thí nghiệm có khả năng kiểm nghiệm sạch bệnh virus.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
Phụ lục 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN

ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                 
 ……, ngày…. tháng …… năm……. 

ĐƠN  ĐĂNG KÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH 

LÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG  

Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………)

1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………

thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)

2. Địa chỉ của tổ chức:……………………………………………………….

ĐT/Fax/Email………………………………………………………………..

Đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận chất lượng giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu nămphù hợp tiêu chuẩn :

- Địa bàn hoạt động chứng nhận (tỉnh/TP):……………………………………

- Chủng loại giống cây trồng đăng ký chứng nhận (loài/giống):………………

Chúng tôi cam kết:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng và chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, chịu trách nhiệm về cấp giấy chứng nhận chất lượng;

- Thực hiện nộp phí thẩm định theo quy định.

Xin gửi kèm theo đây:

- Bản sao quyết định thành lập (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Bản kê khai chi tiết các điều kiện.

Đại diện đơn vị

(ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN

ngày 23  tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI ĐIỀU KIỆN
CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG 

Kính gửi: Cục Trồng trọt (hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP……)

Tên tổ chức:………………………………………………………………

thuộc ……………………………………………(tên cơ quan chủ quản)

Địa chỉ của tổ chức:………………………………………………………

ĐT/Fax/Email………………………………………………………………

1. Điều kiện nhân lực (danh sách cán bộ, nhân viên)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Lĩnh vực chuyên môn
	Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm định, kiểm nghiệm GCT
	Chứng chỉ được cấp

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2. Điều kiện về trang thiết bị

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ký mã hiệu
	Đặc trưng kỹ thuật chủ yếu
	Tình trạng
	Chỉ tiêu kiểm tra
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi xin cam đoan các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật./.

Ngày … tháng … năm 200…

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
4. Thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận công nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP   (theo mẫu); 

+ Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 13 Quy chế này;

+ Mẫu Giấy chứng nhận VietGAP;

 + Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAP 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có cơ cấu tổ chức xác định rõ trách nhiệm về việc kiểm tra, đánh giá; quyết định chứng nhận và đảm bảo rằng người quyết định việc chứng nhận không phải là người tiến hành kiểm tra đánh giá;
+ Có các quy định về trình tự, thủ tục cấp, duy trì, gia hạn, cảnh cáo, đình chỉ và thu hồi chứng nhận VietGAP đảm bảo tính khách quan, chính xác và tuân thủ quy định của Quy chế này;
+ Có quy định về trình tự, thủ tục lấy mẫu, thử nghiệm, đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện tại các phòng thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định về đánh giá các chỉ tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm;
+ Có các quy định về thủ tục giải quyết các ý kiến phản ánh, khiếu nại và tranh chấp liên quan đến chứng nhận VietGAP;
+ Có nhân viên đánh giá có chuyên môn phù hợp (Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Sinh học) trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ đào tạo về VietGAP và có kinh nghiệm công tác từ  03 (ba) năm trở lên.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;
+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế chứng nhận qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.
Phụ lục 10
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN VIETGAP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN
ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

	CỘng hòa xã hỘi chỦ nghĩa ViỆt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày ...  tháng … năm 200…


GiẤy đĂng ký
hoẠt đỘng chỨng nhẬn VIETGAP
Kính gửi:   Cơ quan chỉ định Tổ chức Chứng nhận
-  Tên tổ chức:.........………........................................................................
-  Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………......................
          -  Điện thoại:………… Fax: ………………. E-mail: …………....................
-  Quyết định thành lập/ (nếu có) hoặc Giấy đăng ký kinh doanh số ... ... do Cơ quan cấp: ......................cấp ngày …………........…….tại .....................................
 Sau khi nghiên cứu các điều kiện hoạt động chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện để hoạt động chứng nhận VietGAP cho.......................

 Hồ sơ kèm theo:

- ..........................................................................................................................

- ..........................................................................................................................

Đề nghị Cơ quan chỉ định xem xét để chỉ định (tên tổ chức) được hoạt động chứng nhận VietGAP cho.................................................................................................
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về hoạt động chứng nhận VietGAP./.

Đại diện Tổ chức ...
(Ký tên, đóng dấu )
5. Thủ tục công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP  (theo mẫu) 
+ Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận VietGAP
b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ

- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố sản phẩm sản xuất theo VietGAP.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;

+ Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế chứng nhận qui trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả và chè an toàn.
Phụ lục 7
MẪU BẢN CÔNG BỐ  
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN
ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
     
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

 

BẢN CÔNG BỐ  
SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO VIETGAP
Số:
Tên tổ chức, cá nhân:…..……………………………………………………...

Địa chỉ: ………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………….Fax:………………Email:………………………...

CÔNG BỐ:
Các sản phẩm sau đây: ..………………………………………………………

Được sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho…. do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số … /QĐ-BNN ngày… tháng …năm….

Căn cứ công bố: Giấy chứng nhận VietGAP số ….ngày …tháng… năm … do Tổ chức Chứng nhận … (tên, địa chỉ tổ chức chứng nhận chất lượng) cấp

 

                                                             … , ngày …  tháng …  năm 200…
                                                                       Đại diện tổ chức, cá nhân
                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
6. Thủ tục Đăng ký công nhận nguồn giống
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn, thu phí lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận công nhận nguồn giống tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) 
     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu) 
+ Các tài liệu liên quan khác: sơ đồ vườn cây, báo cáo tóm tắt lịch sử nguồn giống; năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh bất thuận của nguồn giống; kết quả nghiên cứu hoặc hội thi trước đó (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Không có thời hạn, thường thì phải theo dõi, đánh giá năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh ... liên tục khoảng 03 năm mới thành lập Hội đồng bình tuyển.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: 
+ Công nhận cây đầu dòng: 2.000.000đ;

+ Công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000đ;

  
+ Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN

ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG 

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………

3. Tên giống:............................................

Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống

Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:…………….. 
             

Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….

5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

Ngày … tháng … năm 200…..

Đại diện đơn vị*

(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)
7. Thủ tục Đăng ký công nhận lại nguồn giống
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và  PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn, thu phí lệ phí đầy đủ theo qui.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận công nhận nguồn giống tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ) 
     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm  (theo mẫu); 

+ Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất;

+ Sơ đồ nguồn giống, báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận nguồn giống gần nhất.

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: 100.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận lại nguồn giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giống cây trồng;

+ Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN ngày 23/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.
PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BNN

ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG 

CÂY CÔNG NGHIỆP, CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh/TP………………

1.Tên tổ chức, cá nhân:……………………………………......................................

2. Địa chỉ:…………………………Điện thoại/Fax/E-mail…………………………

3. Tên giống:............................................

Tên khoa học…………………………..Tên Việt Nam…………………………….

4. Vị trí hành chính và địa lý của nguồn giống

Thôn………………xã……………….huyện……………….tỉnh/TP:…………….. 
             

Vĩ độ…………..Kinh độ………(nếu có), Độ cao so mặt nước biển……………….

5. Các thông tin chi tiết về nguồn giống đăng ký công nhận:

- Năm trồng:

- Nguồn vật liệu giống trồng ban đầu (cây ghép, cây giâm hom, cây chiết cành…):

- Tình hình sinh trưởng (chiều cao, đường kính tán cây, tình hình sâu bệnh hại…):
- Năng suất, chất lượng của giống (nêu những chỉ tiêu chủ yếu):

Đối với nguồn giống là vườn cây đầu dòng, cần có thêm những thông tin sau:

- Mã hiệu nguồn giống (cây đầu dòng):

- Diện tích vườn (m2):

- Khoảng cách trồng (m x m):

6. Các tài liệu liên quan khác kèm theo:

- Sơ đồ vườn cây;

- Tóm tắt quá trình phát hiện hoặc lịch sử trồng trọt;

- Kết quả nghiên cứu, đánh giá hoặc hội thi đã có;
- Tình hình sinh trưởng, phát triển…của nguồn giống.

Chúng tôi xin cam kết thực hiện nộp phí bình tuyển, thẩm định theo đúng quy định./.

Ngày … tháng … năm 200…..

Đại diện đơn vị*

(ký tên, đóng dấu)

(*Cá nhân phải có xác nhận của địa phương)
8. Thủ tục Đăng ký quảng cáo các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
 Bước 3: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận đối với từng loại sản phẩm, hàng hoá được quy định cụ thể như sau:

+ Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm;

+ Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi nhập nội.
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

+ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 10/11/2004 ngày 03/11/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo về hàng hoá trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.
Phụ lục 1
 
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO 
	Tên tổ chức, cá nhân                  
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO
Số:..................................
                                   Kính gửi:
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email:

4. Số giấy phép hoạt động: 

5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:

 

	TT
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của sản phẩm
	Hình thức quảng cáo
	Lần thứ

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm hồ sơ.

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số......./2004/TTLT/VHTT-NN&PTNT ngày............ tháng........... năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

  

	                               
	Tên tỉnh/thành phố, ngày............ tháng....... năm...........
  Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký


9. Thủ tục Đăng ký quảng cáo sản phẩm phân bón
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
 Bước 3: Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo được quyền quảng cáo theo đúng nội dung đã đăng ký.
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu)
- Giấy chứng nhận đối với từng loại sản phẩm, hàng hoá được quy định cụ thể như sau:

+ Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm;

+ Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận kiểm định giống cây trồng nhập nội. 

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo 
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm;
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;

+ Thông tư liên tịch số 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 10/11/2004 ngày 03/11/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo về hàng hoá trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.
Phụ lục 1
 
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO 
	Tên tổ chức, cá nhân                  
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO
Số:..................................
                                   Kính gửi:
 

1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email:

4. Số giấy phép hoạt động: 

5. Tên, số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ:

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:

 

	TT
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá của sản phẩm
	Hình thức quảng cáo
	Lần thứ

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 


 

7. Tài liệu gửi kèm hồ sơ.

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo:

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số......./2004/TTLT/VHTT-NN&PTNT ngày............ tháng........... năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo.

  

	                               
	Tên tỉnh/thành phố, ngày............ tháng....... năm...........
  Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký


10. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn (theo mẫu)
- Bản kê khai điều kiện sản xuất rau, quả an toàn (theo mẫu);
- Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau, quả an toàn;

+ Bản kê khai điều kiện sản xuất rau, quả an toàn.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Kết quả xét nghiệm mẫu đất;

+ Kết quả xét nghiệm mẫu nước;

+ Quy trình sản xuất theo VietGAP;

+ Nhân lực: Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên;

+ Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sản xuất theo VietGAP.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;
+ Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.
Phụ lục 4
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
(Ban hành kèm theo Quyết định số    99 /2008/QĐ-BNN ngày 15    tháng  10    năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                           ………, ngày……tháng…….năm ….
  

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RAU, QUẢ AN TOÀN
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......
 

            1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………

            2. Địa chỉ :………………………………………………………….

            ĐT …………………………Fax …..………….Email……………

            3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận

 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:
- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………

            - Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.

 

                                                                    Đại diện của nhà sản xuất

                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 5
Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn
(Ban hành kèm theo Quyết định số  99  /2008/QĐ-BNN ngày 15     tháng   10   năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày……tháng…….năm ….     
BẢN KÊ KHAI
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT RAU, QUẢ AN TOÀN
            1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………

            2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………

            3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

            3.1. Nhân lực:

            Danh sách cán bộ kỹ thuật

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ
	DT đất trồng

( ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 


            3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………

- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);

            - Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …..m.

            3.3. Nguồn nước tưới: 

            - Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).

3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:

            - Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 

            - Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

            - Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………

            - Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  

                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…
                                                                      Đại diện của nhà sản xuất
                                                                               (Ký tên, đóng dấu)
11. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu);

- Bản kê khai điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Quản lý Khoa học và Chất lượng Sản phẩm. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu)
+ Bản kê khai điều kiện sơ chế rau, quả an toàn (theo mẫu).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có hoặc thuê cán bộ kỹ thuật chuyên ngành trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn, giám sát kỹ thuật sản xuất rau, quả an toàn;

+ Người lao động phải qua tập huấn kỹ thuật, có chứng chỉ đào tạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc tổ chức có chức năng nhiệm vụ tập huấn về VietGAP và các quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả an toàn và  được kiểm tra sức khỏe định kỳ, đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;

+ Có địa điểm, nhà xưởng, dụng cụ sơ chế, bao gói sản phẩm, phương tiện vận chuyển đảm bảo các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo VietGAP;

+ Nước dùng rửa rau, quả phải đạt tiêu chuẩn theo Quyết định số 1329/2002/QĐ-BYT ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn vệ sinh nước ăn uống;
+ Có hợp đồng mua rau, quả tươi của nhà sản xuất rau, quả an toàn (trong trường hợp mua nguyên liệu để sơ chế);

+ Nhà sản xuất phải cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có hồ sơ ghi chép toàn bộ quá trình sơ chế theo VietGAP.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành qui định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn;
+ Văn bản số 352/HD-TT-CLT ngày 25/3/2009 của Cục Trồng trọt hướng dẫn thực hiện Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn. 
Phụ lục 4
Mẫu đơn đăng ký chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn
(Ban hành kèm theo Quyết định số    99 /2008/QĐ-BNN ngày 15    tháng  10    năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                           ………, ngày……tháng…….năm ….
  

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN
ĐỦ ĐIỀU KIỆN SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP......
 

            1. Tên nhà sản xuất:……………………………………………

            2. Địa chỉ :………………………………………………………….

            ĐT …………………………Fax …..………….Email……………

            3. Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (nếu có):

4. Đăng ký được cấp giấy chứng nhận

 Sau khi nghiên cứu Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả, chè an toàn, đặc biệt về điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả, chè an toàn, liên hệ với điều kiện cụ thể, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn:
- Diện tích sản xuất rau, quả an toàn đăng ký: ………….ha (hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian);

- Chủng loại rau, quả an toàn đăng ký:……………..(quy mô diện tích hoặc quy mô sản xuất:…………kg/đơn vị thời gian của từng chủng loại);

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………

            - Bản kê điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn (kèm theo);

5. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả an toàn. 

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/TP.........thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn./.

 

                                                                    Đại diện của nhà sản xuất

                                                                            (Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 5
Mẫu bản kê khai điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn
(Ban hành kèm theo Quyết định số  99  /2008/QĐ-BNN ngày 15     tháng   10   năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày……tháng…….năm ….     
BẢN KÊ KHAI
ĐIỀU KIỆN SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN
            1. Tên nhà sản xuất: ……………………………………………

            2. Địa chỉ :……………………ĐT …………. Fax …….Email………

            3. Điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

            3.1. Nhân lực:

            Danh sách cán bộ kỹ thuật

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Thời gian công tác
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 


Danh sách hộ gia đình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn

	TT
	Họ tên chủ hộ
	DT đất trồng

( ha)
	Chứng chỉ tập huấn 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 


            3.2. Đất trồng:

- Diện tích sản xuất rau, quả, chè an toàn đăng ký: …………….ha (hoặc quy mô sản xuất ……….kg/đơn vị thời gian); 

- Địa điểm: thôn….xã, (phường)…………huyện (quận)………

- Bản đồ giải thửa, hoặc sơ đồ khu vực sản xuất;

- Kết quả phân tích đất theo Phụ lục 1 của Quy định này (nếu có);

            - Khu vực sản xuất, sơ chế, chế biến cách ly các nguồn gây ô nhiễm ….. …..m.

            3.3. Nguồn nước tưới: 

            - Nguồn nước tưới cho cây rau, quả, chè (sông, ao hồ, nước ngầm...):……..

- Kết quả phân tích nước tưới theo Phụ lục 2 của Quy định này (nếu có).

3.4. Quy trình sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn:

            - Các loài rau, quả, chè đăng ký sản xuất: ………………………….

- Các quy trình sản xuất sơ chế rau, quả, chè an toàn theo GAP (VietGAP…)  và chế biến chè theo quy trình chế biến an toàn …

3.5. Điều kiện sơ chế, chế biến rau, quả, chè an toàn: 

            - Diện tích khu sơ chế …..m2, loại nhà:……….

- Diện tích kho bảo quản :……m2, tình trạng kỹ thuật:……

            - Điều kiện bao gói sản phẩm:…………………………………………

            - Quy trình sơ chế rau, quả an toàn theo GAP (VietGAP…) và Quy trình chế biến chè an toàn…cho loại rau, quả, chè đăng ký sản xuất ………………

Chúng tôi cam kết các thông tin trong bản kê khai là đúng sự thật.                                                                                  

                                                                  ….., ngày…. tháng …. năm…
                                                                      Đại diện của nhà sản xuất
                                                                               (Ký tên, đóng dấu)
12.Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng Động vật hoang dã  thông thường
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận Trại nuôi sinh sản sinh trường động vật hoang dã thông thường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
 Giấy đề nghị đăng ký Trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vât hoang dã thông thường (theo mẫu).

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký Trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vât hoang dã thông thường.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, qúi hiếm.
+ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/03/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quí hiếm;

+ Văn bản số 515/KL-VPCTTES ngày 14/5/2007 của Cục Kiểm lâm về việc đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.
Phụ biểu 1: Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường.


Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký trại nuôi sinh sản/sinh trưởng động vật hoang dã thông thường có đơn đề nghị với Chi Cục Kiểm lâm sở tại (những nơi không có Chi Cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kèm hồ sơ đăng ký với những thông tin sau:

1. Tên trại nuôi, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

2. Họ tên chủ trại hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp

Hộ khẩu thường trú:

3. Loài đăng ký nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích gây nuôi (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Nguồn gốc: (Ghi rõ nguồn gốc mua, bắt, bẫy, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)

5. Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (diện tích, quy mô trại, phương pháp gây nuôi, biện pháp phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường, v.v.)


…………, ngày… tháng …. Năm ……


                   






Người đăng ký
13. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin phép vận chuyển động vật hoang dã thông thường.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN ngày 26/3/2003 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan kiểm lâm.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN PHÉP VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THÔNG THƯỜNG(ĐVHD)

Kính gửi: - Chi cục Kiểm Lâm

Họ và tên: 

Số CMND: ……………….. cấp ngày …………….. tại: ……………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………….. .   

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Lý do xin vận chuyển ĐVHD: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số lượng: 

Trọng lượng: 

Phương tiện vận chuyển: 

Thời gian vận chuyển từ ngày…………….….đến ngày …………………….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.

Rất mong sự chấp thuận của Chi cục Kiểm Lâm 

Số:        /XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ           Vĩnh Long, ngày      tháng      năm  

KÍNH ĐƠN 

14. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Thực vật rừng, động vật rừng qúy, hiếm).
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (theo mẫu). 
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy  đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định Số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

Kính gửi: - Chi cục Kiểm Lâm

Họ và tên: 

Số CMND: ……………….. cấp ngày …………….. tại: ……………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………….. .   

Điện thoại:………………………………………………………………………

Mục đích xin vận chuyển ĐVHD: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chủng loại: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn gốc: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số lượng:      

Trọng lượng: 

Phương tiện vận chuyển: 

Thời gian vận chuyển từ ngày…………….….đến ngày …………………….

Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.

Rất mong sự chấp thuận của Chi cục Kiểm Lâm 

Số:        /XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ           Vĩnh Long, ngày      tháng      năm  

KÍNH ĐƠN 

15. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và  PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 
Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi gấu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu (theo mẫu).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Phòng cảnh sát môi trường

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận 

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu (theo mẫu phụ lục IV) có xác của chính quyền địa phương;

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản vẽ chi tiết chuồng trại nuôi gấu kèm theo ảnh….;

+ Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sỹ thú y hay cơ sở thú y;   

+ Có xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định Số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.
Phụ lục IV.  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU



Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi … con gấu ngựa; …. con gấu chó; ….. con gấu…. với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Số chuồng
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mục đích nuôi: ….

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, vật liệu xây dựng, bản vẽ hoàn công, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường,...)

Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để nuôi gấu và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước. 

	Ủy ban nhân dân xã (phường) xác nhận đồng ý cho ông/bà (tên tổ chức)… được đặt trại nuôi gấu trên địa bàn
	Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


16. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và  PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

     
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (theo mẫu). 
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Đơn đề nghị vận chuyển gấu (theo mẫu phụ lục VI); 

+ Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký của trại nuôi đến. Nếu vận chuyển ra ngoài tỉnh thì phải có văn bản đồng ý của chi cục kiểm lâm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định Số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 09 năm 2008  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.
Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị di chuyển gấu nuôi  

	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU



Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi 

Cơ quan kiểm lâm vùng)

Tên tôi là :………………………………………………..………..………….

CMND số………………Cấp ngày………….. Tại…………….……………..

Địa chỉ thường trú…………………………………….………………………

Được cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu số … ngày …/…/… Cơ quan cấp: … 

Đề nghị cho phép di chuyển số gấu như sau:

1. Loài……………Giới tính (đực, cái)……..Nặng………..(kg)

Đặc điểm……………………. Số chíp điện tử…………………………………

2. ……………………………………………………………….……………

(nếu số lượng nhiều thì lập thành dang sách riêng kèm theo)

Đang nuôi nhốt tại điạ chỉ: ………………………………..…………………

Tới địa điểm mới là: …………………

Lý do di chuyển: ………………………

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý gấu nuôi nhốt và đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

(kèm theo đây là bản sao hồ sơ các con gấu nói trên)

	
	….. ngày ….tháng ….năm …

Người làm đơn
(họ, tên, chữ ký; đóng dấu đối với tổ chức)


17. Thủ tục Xử lý gấu tự nguyện giao nộp cho nhà nước
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
    
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

     
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước (theo mẫu). 

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):   Chi cục Kiểm Lâm.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Chi cục Kiểm Lâm.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho nhà nước.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định Số 95/2008/QĐ-BNN, ngày 29 tháng 09 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy chế quản lý gấu nuôi.
Phụ lục VII:  Mẫu đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước
	TÊN ĐƠN VỊ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC



Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………

(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Họ và tên người đề nghị:  (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND: 




ngày cấp:

nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:






Địa chỉ:

Giấy phép kinh doanh số:




Nơi cấp: 

Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số: 

Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và (tên khoa học)
	Số chíp điện tử (số hồ sơ)
	Cân nặng (ước tính)
	Nguồn gốc (Ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo Quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	Gấu ngựa (Ursus thibetanus)
	
	
	
	

	2
	Gấu chó (Ursus malayanus)
	
	
	
	

	…
	…..
	
	
	
	


Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Lý do giao: ……………… 

Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước. 

	
	Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


18. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) (theo mẫu);
+ Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Trung cấp nông nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc BVTV 3 tháng do Chi cục BVTV cấp (có công chứng);
+ Sơ yếu lí lịch của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV phải có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân Phường, Xã (nơi người buôn bán cư trú);
+ Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, Thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp (có giá trị trong thời gian 6 tháng);
+ Có 3 ảnh  4 x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật: 200.000 đồng/1bộ. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV (phục lục 2).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định: 58/2002/NĐ.CP ngày 03/06/2002 của Chính Phủ  Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc BVTV;
+ Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV;
+ Thông Tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................
Họ và tên (Viết chữ in): .......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ..............................................
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................
Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ........................................................................................
Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp ..........................................
Địa chỉ cửa hàng: ...............................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
 
	Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký địa điểm bán thuốc
(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm)
(Ký và ghi rõ họ tên)
	....................., ngày tháng năm 200
       Người đề nghị 
         (Ký và ghi rõ họ tên) 


19. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn. 

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV (theo mẫu);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Trung cấp nông nghiệp hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc BVTV 3 tháng do Chi cục BVTV cấp (có công chứng);

+ Sơ yếu lí lịch của cá nhân xin gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV phải có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân xã, Phường (nơi người buôn bán cư trú);

        + Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, Thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp (có giá trị trong 6 tháng);

        + Có 3 ảnh  4 x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc BVTV ( phụ lục 2).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định: 58/2002/NĐ.CP ngày 03/06/2002 của Chính Phủ  Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật,Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc BVTV;
+ Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.
PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(dùng cho cửa hàng buôn bán thuốc BVTV) 
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................
Họ và tên (Viết chữ in): .......................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại ..............................................
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………......................
Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp…………
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật) ........................................................................................
Nơi cấp ............................................ ........Ngày cấp ..........................................
Địa chỉ cửa hàng: ...............................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.
 
	Xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký địa điểm bán thuốc
(ghi rõ đồng ý hay không đồng ý về địa điểm)
(Ký và ghi rõ họ tên)
	....................., ngày tháng năm 200
       Người đề nghị 
         (Ký và ghi rõ họ tên) 


20. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo về thuốc bảo vệ thực vật có người nước ngoài tham dự
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

      
+ Đơn xin phép tổ chức Hội Thảo của tổ chức hoặc cá nhân (trong đó nêu rõ: tên sản phẩm, thành phần đại biểu, số lượng người tham dự, địa điểm, thời gian). Đơn xin phép tổ chức hội thảo phải là bảng chính có dấu của tổ chức hoặc cá nhân;                                                                                                      

+ Passport của người nước ngoài tham dự (bản photo).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số: 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quản lý thuốc BVTV;
+ Quyếtđịnh số: 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ”V/v ban hành Quy định về quản lý thuốc Bảo Vệ Thực Vật” Chương XI Hội thảo quảng cáo thuốc Bảo Vệ thực vật;

+ Thông tư số 96/2004/TTLT- BVHTT – BNN, ngày 03/01/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT;
+ Công văn số: 220/SNN&PTNT ngày 19/8/2003 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v quản lý hội thảo quảng cáo các sản phẩm chuyên ngành nông nghiệp, Thủy sản.
21. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo về thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin phép tổ chức Hội Thảo của tổ chức hoặc cá nhân (trong đó nêu rõ: tên sản phẩm, thành phần đại biểu, số lượng người tham dự, địa điểm, thời gian). Đơn xin phép tổ chức hội thảo phải là bảng chính có dấu của tổ chức hoặc cá nhân.
      
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số: 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quản lý thuốc BVTV;
+ Quyết định số: 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ”V/v ban hành Quy định về quản lý thuốc Bảo Vệ Thực Vật” Chương XI Hội thảo quảng cáo thuốc Bảo Vệ thực vật;

+ Thông tư số 96/2004/TTLT- BVHTT – BNN, ngày 03/01/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT;
+ Công văn số: 220/SNN&PTNT ngày 19/8/2003  của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v quản lý hội thảo quảng cáo các sản phẩm chuyên ngành nông nghiệp, Thủy sản.

22. Thủ tục Chấp thuận quảng cáo, trình diễn thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long)
 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp; 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn. 

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (theo mẫu);

 
+ Giấy chứng nhận đối với từng loại sản phẩm, hàng hoá được quy định cụ thể như sau:

   
- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuộc bảo vệ thực vật sinh vật có ích dùng trong bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật; 

 - Kèm theo băng hình quảng cáo.
      
b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

- Lệ phí: Không 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy Đăng ký Hồ sơ quảng cáo (theo mẫu quy định của Bộ Nông Nghiệp và PTNT) Phụ lục 1: (Dành cho cá nhân hoặc tổ chức).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 96/2004/TTLT- BVHTT – BNN, ngày 03/01/2004 của Bộ Văn hoá Thông tin và Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quảng cáo một số hàng hoá trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT;
+ Quyết định số: 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ”V/v ban hành Quy định về quản lý thuốc Bảo Vệ Thực Vật” Chương XI  Hội thảo quảng cáo thuốc Bảo Vệ thực vật;

+ Nghị định số: 58/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ về quản lý thuốc BVTV.
Phụ lục 1:
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ HỒ SƠ QUẢNG CÁO

Số : …………………..

Kính gửi :
1. Tên đơn vị đăng ký hồ sơ:

2. Địa chỉ:

3. Số điện thoại, Fax, Email: 

4. Số giấy phép hoạt động:

5. Tên số điện thoại của người hoặc bộ phận chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 

6. Danh mục sản phẩm đăng ký quảng cáo:  

	Số thứ tự
	Tên sản phẩm
	Số đăng ký hoặc số giấy tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của sản phẩm
	Hình thức quảng cáo
	Lần thứ

	1.
	 
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 
	 


7. Tài liệu gửi kèm theo hồ sơ : 

8. Cam kết của đơn vị đăng ký quảng cáo :

Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ Thông tư liên tịch số ………/2004/TTLT/VHTT-NN&PTNT ngày……….tháng……năm 2004 của liên bộ Bộ Văn hóa – Thông tin và bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn và cam kết sẽ tuân thủ quy định của pháp luật về quảng cáo. 

	 
	Tên tỉnh/ thành phố, ngày…….tháng…….năm….
Thủ trưởng đơn vị (Ghi rõ chức danh)

(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký


23. Thủ tục Chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách tham dự lớp huấn chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, Ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long)
Bước 2: Tham gia lớp huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật, đóng lệ phí theo qui định. 
Thời gian học 3 tháng (tương đương 12 tuần)

Thời gian học trong ngày: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 03 tấm ảnh màu 4 x 6

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 100 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: Đây là một loại phí đào tạo mà theo quy định của Nhà Nước thì tất cả những người tham gia học đều phải đóng tiền.

Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi phí theo quy định của pháp luật. Dự trù trên được sự chấp thuận của Sở Nông Nghiệp & PTNT.  
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.
24. Thủ tục Chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đăng ký danh sách tham dự lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, Ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long)
Bước 2: Tham gia lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới  về thuốc bảo vệ thực vật, đóng lệ phí theo qui định.
Thời gian học từ 01 đến 03 ngày; 

Thời gian học trong ngày: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ: 01 tầm ảnh màu 4 x 6

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: Đây là một loại phí đào tạo mà theo quy định của Nhà Nước thì tất cả những người tham gia học đều phải đóng tiền.

Chi cục dự trù mức phí đóng góp trên cơ sở tính đúng, tính đủ mức chi phí theo quy định của pháp luật. Dự trù trên được sự chấp thuận của Sở Nông Nghiệp và PTNT.  
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.
25. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật. 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)
 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp. 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).

+ Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên.

+ Sơ yếu lí lịch của cá nhân xin cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV phải có xác nhận của Ủy Ban Nhân Dân Xã, Phường, Trị trấn nơi cư trú .

        + Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế, Quận huyện, Thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời gian 6 tháng kể từ ngày cấp.

        + Có 3 ảnh  4 x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.
- Lệ phí: Phí, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật là  1.000.000 đồng/ bộ  (trong đó 800.000 đồng phí thẩm định phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề và 200.000 đồng lệ phí cấp). 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (phục lục 1).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định: 58/2002/NĐ.CP ngày 03/06/2002 của Chính Phủ  Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc BVTV;
+ Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV;
+ Thông Tư số 110/2003/TT.BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật.
PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật (tỉnh, thành phố) …………………

Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Tại ……………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………………………………………
Số chứng minh thư nhân dân: ………………Ngày cấp…………Nơi cấp……….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………
Đã tốt nghiệp đại học:……………………………………………………………
Số bằng ……………………………… Ngày cấp ………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.






……………, ngày       tháng    năm 200
   Xác nhận chính quyền địa phương


      Người đề nghị

Nơi mở cơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)


  (Ký tên, đóng dấu)



  (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập
26. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật. 
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long)
 - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp 

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ ra phiếu hẹn, thu phí, lệ phí theo quy định 

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật Vĩnh Long (số 67 Phó Cơ Điều, ấp Phước Ngươn A, Xã Phước Hậu, huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long)

 Thời gian trao trả hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu).

        + Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế quận huyện, Thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp (có giá trị trong 6 tháng và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp).

        + Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức

        + Có 3 ảnh  4 x 6 cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề.

- Lệ phí: Không. 
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 1).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định: 58/2002/NĐ.CP ngày 03/06/2002 của Chính Phủ  Ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc BVTV;
+ Quyết định số: 97/2008/QĐ.BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn “ V/v Ban hành qui định cấp chứng chỉ hành nghề, sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc BVTV.
PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ SẢN XUẤT, GIA CÔNG, SANG CHAI, ĐÓNG GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật (tỉnh, thành phố) …………………

Họ và tên (Viết chữ in hoa): ……………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Tại ………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: …………………………………………………………………
Số chứng minh thư nhân dân: ………………Ngày cấp…………Nơi cấp……….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………
Đã tốt nghiệp đại học:……………………………………………………………
Số bằng ………………………………… Ngày cấp ……………………………
Địa chỉ cơ sở sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật:……………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.







……………, ngày       tháng    năm 200

Xác nhận chính quyền địa phương



     Người đề nghị

Nơi mở cơ sở hoặc của lãnh đạo đơn vị (1)


(Ký tên, đóng dấu)





(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Xác nhận của chính quyền địa phương đối với doanh nghiệp chuẩn bị thành lập
27. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp.
 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);


+ Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);


+ Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định.

Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ.
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
+ Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ;

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ;

Trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định;
+ Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm;

+ Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                       Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)

Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................
Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................
......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................
Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................
......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: ...............................................................................
......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



      (Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ........................................................................
Ngày cấp: .......................Nơi cấp: ...........................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 



NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM

HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: ...........................................
Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………….. ..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: .......................................................,Khóm (Ấp): .............................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: .........................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ....................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

28. Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

 - Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

 - Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

 - Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp (nếu còn);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 25.000 đồng/1 chứng chỉ.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định;Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)

Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………............................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................Nam, Nữ: ...........................................
Nơi sinh: ...................................................................................................................
Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ...........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: ......................................................................................
Số Văn bằng: ............................Cấp ngày: ..............................................................
Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................
Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: ………………………………………………….

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ


    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ............................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………...................., tỉnh.........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................

Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ......................Ngày cấp: .................................

Nơi cấp: ........................

Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: …………………………………………………

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)
29. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở; Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.

Họ tên (viết chữ in hoa): …………...........................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................Nam, Nữ: ..................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ...........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: ......................................................................................
Số Văn bằng: ......................................Cấp ngày: ...................................................
Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: ........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………......................., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: .........................Ngày cấp: .................................. Nơi cấp: .................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)

30. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu, nếu có địa điểm cố định);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 
+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở (nếu có địa điểm cố định); 
+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (nếu có địa điểm cố định);

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm;  Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)

Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................

Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................

Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................

Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................

......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .....................................................................................

......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ................................Ngày cấp: .......................
Nơi cấp: ....................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.
Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 



NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: ..........................................
Hộ khẩu thường trú tại: ...........................................................................................
..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: .......................................................,Khóm (Ấp): .............................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: .........................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ....................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

31. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y đã cấp;

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân; Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở (nếu có địa điểm cố định); Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...........................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................Nam, Nữ: ..................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ...........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: .................................................................................

Số Văn bằng: ...........................................Cấp ngày: .............................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.
Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………......................., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: .........................Ngày cấp: .................................. Nơi cấp: .................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)

32. Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y đã cấp (nếu còn);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 25.000 đồng/1 chứng chỉ.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề  thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)

Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………............................................................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam, Nữ: ......................................
Nơi sinh: ...................................................................................................................
Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ...........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: .........................................................Số Văn bằng: .....................Cấp ngày: ....................................................................
Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: ………………………………………………….

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

    ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ............................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………...................., tỉnh.........................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ..........................Ngày cấp: .............................
Nơi cấp: ........................

Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: …………………………………………………

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)

33. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

 + Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

 - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                           Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)

Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................

Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................

Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................

Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................

......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: ...............................................................................
......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ........................ Ngày cấp: ..............................
Nơi cấp: ...................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

  ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 



NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: .........................................
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: .......................................................,Khóm (Ấp): .............................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: .......................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ....................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

34. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở; Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...........................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................Nam, Nữ: ..................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ..........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..............................................Số Văn bằng: .......... Cấp ngày: .............................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………......................., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: .........................Ngày cấp: ............................. Nơi cấp: .................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)

35. Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Lệ phí: Cấp lại Chứng chỉ h
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

ành nghề thú y, mức thu lệ phí 25.000 đồng/1 chứng chỉ.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề phẫu thuật động vật:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………............................................................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam, Nữ: ........................................
Nơi sinh: ..................................................................................................................
Quê quán: ...............................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): .......................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ..........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: .....................................................................................
Số Văn bằng: ............................Cấp ngày: .............................................................
Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: …………………………………………………

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

     ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ............................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………...................., tỉnh.........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ..........................Ngày cấp: .............................
Nơi cấp: ...................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: …………………………………………………

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ
(Ký và ghi rõ họ tên)
36. Thủ tục Cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ
 - Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                         Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................

Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:....................................
Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................

Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................

Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................

......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: ...............................................................................
......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ...............................Ngày cấp: ........................
Nơi cấp: ...................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

 ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 

NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: ...........................................
Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................................
..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: .......................................................,Khóm (Ấp): .............................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: .........................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ..................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

        (Ký và ghi rõ họ tên)
37. Thủ tục Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...........................................................................
Ngày tháng năm sinh: ..................................Nam, Nữ: ..................................

Nơi sinh: ................................................................................................................

Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................
..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ...........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: .................................................................................

Số Văn bằng: ...........................................Cấp ngày: .............................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .........................................................................
..................................................................................................................................Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

     ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………......................., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:.............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: .........................Ngày cấp: .................................. Nơi cấp: .................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin gia hạn Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước.


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long gia hạn cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.
Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp;

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)

38. Thủ tục Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp (nếu còn);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 25.000 đồng/1 chứng chỉ.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi và cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y;
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm; Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ động vật:
1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………............................................................................
Ngày tháng năm sinh: ....................................Nam, Nữ: ........................................
Nơi sinh: ...................................................................................................................
Quê quán: ................................................................................................................
Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh): ........................................................................................

..................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược): ..........................................................................................
Nơi cấp Bằng chuyên môn: .....................................................................................
Số Văn bằng: .........................Cấp ngày: ................................................................
Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................
..................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: ........................................................................
..................................................................................................................................

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: ………………………………………………….

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:



1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);


2/. Giấy khám sức khỏe;


3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

    ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề         
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………….
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI VÀ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)

Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ............., đường ............................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................, huyện (thị) ………...................., tỉnh.........................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ................Ngày cấp: ..............................Nơi cấp: ........................

Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở …………………………..................

……………………………. tại địa chỉ: Số nhà: ............., Đường: ................................., Khóm (Ấp): ......................, Phường (Xã): .........................., Huyện, Thị: ..........................., Tỉnh Vĩnh long.

Tôi đã được Chi Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y (CCHNTY):

+ Số đăng ký: …………………………………………

+ Cấp ngày: …………………………………………...


Nay tôi xin đổi hoặc cấp lại Chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của Nhà nước. Lý do xin đổi hoặc cấp lại: …………………………………………………

Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long đổi hoặc cấp lại cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi tiếp tục được hành nghề.


Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Chứng chỉ hành nghề TY đã được cấp (nếu còn);

2/. Giấy chứng nhận sức khỏe;

 3/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

............................., Ngày ...... tháng ...... năm ...............

NHÂN VIÊN CƠ SỞ

(Ký và ghi rõ họ tên)
39. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối văn bản chấp thuận tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận kết quả.
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tổ chức hội thảo;

+ Nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức;

+ Danh sách người thuyết trình, báo cáo.
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y
40. Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y (có người nước ngoài tham gia).

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối văn bản chấp thuận tổ chức hội thảo, hội nghị về thuốc thú y; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận kết quả;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin tổ chức hội thảo;

+ Nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức;

+ Danh sách người thuyết trình, báo cáo;

+ Bản photocopy hộ chiếu của người nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y

41. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước (nội tỉnh)

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phương tiện theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trạm Thú y huyện, thành phố, trực thuộc Chi cục Thú y:

Địa chỉ Trạm Thú y các huyện thị:

1. Trạm Thú y Thành phố Vĩnh Long: Số 85, Đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long;
2. Trạm Thú y huyện Long Hồ: Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, Vĩnh Long;
3. Trạm Thú y huyện Mang Thít: Khóm 2, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, Vĩnh Long;
4. Trạm Thú y huyện Vũng Liêm: Ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long;
5. Trạm Thú y huyện Tam Bình: Khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh long;
6. Trạm Thú y huyện Trà Ôn: Khu 4, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long;
7. Trạm Thú y huyện Bình Minh: Khóm 2, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, Vĩnh Long;
8. Trạm Thú y huyện Bình Tân: Ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký kiểm dịch, thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, tất cả các ngày trong tuần (7 ngày/tuần).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trạm Thú y huyện thành phố, trực thuộc Chi cục Thú y (địa chỉ như trên hoặc trao trả kết quả trực tiếp tại địa điểm tiến hành kiểm dịch);

Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối và thu lệ phí theo quy định;

 Cá nhân, tổ chức kiểm tra, nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định.
Thời gian trao trả kết quả: 24/24 giờ trong ngày và tất cả các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện (theo mẫu);

+ Các giấy tờ có liên quan kèm theo (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 
+ Kiểm dịch theo quy trình, tiêu chuẩn vệ sinh thú y được quy định đối với động vật, sản phẩm động vật lưu thông trong nước; đánh dấu đối với động vật, đóng dấu, dán tem vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y; khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng động vật, sản phẩm động vật; mức thu phí, lệ phí tùy theo loại động vật, sản phẩm động vật và các công việc đã thực hiện khi kiểm dịch;

+ Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch tại nơi xuất phát đối với động vật, sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/112008 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
+ Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ
            Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại………….……...…...

Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………..

Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…..

Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…..

................................................................................…...............................…..............................…...........

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..……….

…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….

2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….

3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….

4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….

5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...….

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...….

2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...….

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..……………….……… (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….……….

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....…..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...…….

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..……………….

Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..…..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..…………….

Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..………………

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...……

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....…

2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…

3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....…

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...….

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….……………

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...…..

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........………..

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...…...

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...………..

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..…….


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............

......................................................................……............

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ................….........................

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





42. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển trong nước (xuất tỉnh)
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, phương tiện theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trạm kiểm dịch động vật Mỹ Thuận và Chốt kiểm dịch động vật Bình Minh, trực thuộc Chi cục Thú y:

Địa chỉ Trạm kiểm dịch động vật:

1. Trạm kiểm dịch động vật Mỹ Thuận: Số 331A, ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long;
2. Chốt kiểm dịch động vật Bình Minh: Khóm 7, Khu vực 2, Thị trấn Cái Vồn, Huyện Bình Minh, Vĩnh Long;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và tiến hành kiểm dịch;

+ Trường hợp không có giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch không hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y hoặc xuất phát từ địa phương đang phải tạm đình chỉ việc xuất động vật, sản phẩm động vật do dịch bệnh thì kiểm dịch viên động vật phải tạm đình chỉ ngay việc vận chuyển, xử lý theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xử lý của mình;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 24/24 giờ trong ngày và tất cả các ngày trong tuần.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Trạm kiểm dịch động vật Mỹ Thuận và Chốt kiểm dịch động vật Bình Minh, trực thuộc Chi cục Thú y địa chỉ như trên (trao trả kết quả trực tiếp tại địa điểm tiến hành kiểm dịch);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối và thu lệ phí theo quy định;

- Cá nhân, tổ chức kiểm tra, nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định;

- Thời gian trao trả kết quả: 24/24 giờ trong ngày và tất cả các ngày trong tuần.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Hồ sơ kiểm dịch (hồ sơ đã được kiểm dịch tại nơi xuất phát);

+ Các giấy tờ có liên quan kèm theo (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh đối với động vật, sản phẩm động vật có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ, phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan bảo đảm vệ sinh thú y.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;

+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/112008 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
+ Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN ngày 30/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc sửa đổi, bổ sung quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
43. Thủ tục Đăng ký kiểm tra điều kiện thú y

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận kết quả;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);

+ Các giấy tờ có liên quan kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;
+ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long, quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc gia cầm.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

              Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……

Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 

    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….

………………………………………………………………………….……………......……….

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..

Mục đích sử dụng:


Tiêu thụ nội địa


Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................….............

...........................................................................................…..........…….......................…............

.................................................................................................….......……....................................

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......

Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





44. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm;

+ Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y:

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                          Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................

Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................

Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................

Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................

......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .....................................................................................

......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)
Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: ...............................Ngày cấp: ........................
Nơi cấp: ...................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

 ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 

NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: ..........................................
Hộ khẩu thường trú tại: ............................................................................................
..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: ..........................................,Khóm (Ấp): .........................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: .........................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ....................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

       (Ký và ghi rõ họ tên)
45. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận Chứng chỉ phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối Chứng chỉ và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận Chứng chỉ;

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

+ Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn (photo công chứng);

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề (theo mẫu);

+ Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ sức khỏe để làm việc của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp (bản chính, trong thời gian 6 tháng); 

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương);

+ 03 ảnh màu 4x6.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y , mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 chứng chỉ;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Bản kê khai địa điểm hành nghề.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Chứng chỉ hành nghề thú y được cấp cho cá nhân có đủ điều kiện là người trực tiếp hành nghề; chủ cơ sở hoặc người phụ trách kỹ thuật của cơ sở xét nghiệm bệnh động vật, phẫu thuật động vật; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kiểm nghiệm, thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; 

+ Nộp lệ phí theo quy định; Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm;

+ Những người không được cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y :

1. Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo bản án, quyết định của tòa án;

2. Người đang trong thời gian bị kỷ luật có liên quan đến chuyên môn thú y;

3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

4. Người đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính như đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc quản chế hành chính;

5. Người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Thông tư số 37/2006/TT-BNN ngày 16/5/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y; kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở hành nghề thú y.
Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh)
Kính gửi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh Long.
Họ tên (viết chữ in hoa): …………...............................................................................

Ngày tháng năm sinh: …..........................................Nam,Nữ:................................

Nơi sinh:......................................................................................................................

Quê quán:...................................................................................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (ghi rõ số nhà, đường phố, ấp - khóm, xã - phường, huyện - thị, tỉnh):............................................................................................................

......................................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):...............................................................................................

Nơi cấp Bằng chuyên môn: ..........................................................................................

Số Văn bằng: ............................................................................................................

Cấp ngày: .................................................................................................................

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y:...............................................................................

......................................................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y: .....................................................................................

......................................................................................................................................


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cơ quan chuyên môn và Pháp luật.

Tôi gửi kèm theo đơn này gồm:


1/. Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn có công chứng;


2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);


3/. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có) có công chứng;


4/. Giấy khám sức khỏe;


5/. Bản kê khai địa điểm;


6/. 03 ảnh màu cỡ 4x6.

................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 




CHỦ CƠ SỞ



    (Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y

(Áp dụng cho nhân viên cơ sở)
Kính gởi: Chi Cục Thú Y tỉnh Vĩnh long.

Tên tôi là: .................................................., Năm sinh: ................, Nam, Nữ:..........
Hiện ở tại: số nhà ..............., đường .................................., ấp (khóm) ................................, xã (phường) ................................., huyện (thị) ………..............., tỉnh...........................

Trình độ chuyên môn:...............................................................................................
Số văn bằng (chứng chỉ) được cấp: .........................Ngày cấp: ..............................
Nơi cấp: ....................................................................................................................
Tôi được ký hợp đồng làm nhân viên với cơ sở ……………………...................

………………………………...………………. tại địa chỉ: Số nhà: ………............... Đường: ............................, Khóm (Ấp): .................................., Phường (Xã): .................................., Huyện, Thị: .................................., Tỉnh Vĩnh long.

Theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước, muốn hoạt động hành nghề thú y tôi phải được cấp Chứng chỉ hành nghề. 


Kính đề nghị Chi Cục Thú Y Vĩnh Long xét cấp cho tôi Chứng chỉ hành nghề thú y, để tôi làm thủ tục đăng ký hành nghề theo qui định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hoạt động kinh doanh luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam về hành nghề thú y.

Gởi kèm theo:

1/. Bản sao Văn bằng (Chứng chỉ) chuyên môn có thị thực của Công chứng;

2/. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương);

3/. Giấy khám sức khỏe;

4/. 03 hình màu 4 x 6.

           ................................, ngày ..... tháng ..... năm 200... 

NHÂN VIÊN CƠ SỞ


(Ký và ghi rõ họ tên)

Tên cơ sở hành nghề
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

…………………………
                              Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
BẢN KÊ KHAI ĐỊA ĐIỂM HÀNH NGHỀ THÚ Y 
Họ tên: ......................................................... năm sinh: ..........................................
Hộ khẩu thường trú tại: ...........................................................................................
..................................................................................................................................

Đăng ký hành nghề thú y tại: Số ........... Đường: .......................................................,Khóm (Ấp): .............................., Phường (Xã): ...........................................................,Huyện (Thị): ......................................, Tỉnh Vĩnh long.

Lĩnh vực đăng ký hành nghề thú y: ..........................................................................

Kê khai địa điểm:


1. Diện tích tổng cộng: ..................................................................... m2.


Trong đó diện tích dùng vào kinh doanh: ......................................... m2.


2. Gồm có bao nhiêu phòng: ........................................................................

3. Cơ sở có đủ thoáng khí, đủ ánh sáng, cao ráo, đảm bảo vệ sinh thú y và không ảnh hưởng xấu tới môi trường? ....................................................................

........................................................................................................................
........................................................................................................................


........................................................................................................................


........................................................................................................................


4. Cơ sở mặt bằng thuộc quyền sở hữu hay thuê mướn của tổ chức, cá nhân ?



(Nếu là thuê, mướn phải có hợp đồng thuê mặt bằng và có xác nhận 


của UBND Phường, Xã) 


........................................................................................................................
........................................................................................................................


5. Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác, đầy đủ và ghi tứ cận vào mặt sau của bản kê khai địa điểm này).


Tôi xin cam đoan những điều kê khai trên đây là đúng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

..................................., ngày ...... tháng ...... năm 200...

NGƯỜI KHAI

       (Ký và ghi rõ họ tên)
46. Thủ tục Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, tồanh phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận kết quả.
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (theo mẫu 1a, 1b);

+ Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh động vật, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (theo mẫu 4a, 4b), bao gồm các nội dung sau:

- Lập báo cáo mô tả vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh về địa điểm, địa lý tự nhiên, đặc điểm sản xuất chăn nuôi;

- Hoạt động thú y trong vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh.

Mỗi vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh có một tờ trình riêng.

b) Số lượng hồ sơ:     01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Dự án xây dựng vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh.
- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định tổng thể về điều kiện thú y của vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh; 

+ Lập dự án xây dựng vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh;

Tổng cộng mức thu phí, lệ phí theo hợp đồng ký kết với đại diện vùng, cơ sở đăng ký an toàn dịch bệnh.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

+ Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh động vật, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi thú y trong vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, phải tuân theo các quy định của pháp luật về thú y đối với vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.
PHỤ LỤC 1A:

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Kính gửi1:……………………………………………………………………….
Tên tôi là2:
 Chức vụ:


Đại diện3:


Địa chỉ


Điện thoại:
 Fax:


Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: (tên vùng, cơ sở chăn nuôi)…………..  Quy mô4:


An toàn về bệnh5:
 đối với loài động vật là:



.

	
	..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)6


1 Theo điều 11,12 của Quy định này.

2 Theo điều 11 của Quy định này.

3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.

4 Theo điều 1 của Quy định này.

PHỤ LỤC 1B:
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008 /QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT
Kính gửi1:……………………………………………………………………….
Tên tôi là2:
 Chức vụ:


Đại diện3:


Địa chỉ


Điện thoại:
 Fax:


Đề nghị đăng ký xây dựng cơ sở ATDB: (tên cơ sở chăn nuôi)………….. Quy mô4:


An toàn về bệnh5:
 đối với loài động vật là:



.

	
	..........., ngày… tháng… năm 200…
Người làm đơn
(ký tên, đóng dấu)6


1 Theo điều 11,12 của Quy định này

2 Theo điều 11 của Quy định này

3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi

4 Theo điều 1 của Quy định này

5 Theo điều 1 của Quy định này

6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu ( đối với cơ sở có sử dụng con dấu)

PHỤ LỤC 4A:

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

TỜ TRÌNH

VỀ ĐIỀU KIỆN VÙNG AN TOÀN DỊCH BỆNH1

Tên vùng ATDB:


Địa chỉ:


Điện thoại:
  Fax:


1. Mô tả vùng ATDB2

1.1. Địa điểm vùng ATDB

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB

	
	..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện vùng ATDB
(ký tên, đóng dấu)


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vùng ATDB.

2 Theo 2.2 phần III Hướng dẫn thực hiện.

PHỤ LỤC 4B:

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
CỘNG HOÀ XÃ∙ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

TỜ TRÌNH

VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ AN TOÀN DỊCH BỆNH1
Họ và tên chủ cơ sở:


Địa chỉ:


Điện thoại:
  Fax:


1. Mô tả cơ sở ATDB2

1.1. Địa điểm cơ sở ATDB

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB

	
	..........., ngày… tháng… năm 200…
Đại diện cơ sở ATDB
(ký tên, đóng dấu)


1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB

2 Theo điều 10 chương III của bản Quy định này

47. Thủ tục Cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do địa phương quản lý
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trao cho người nộp;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Phòng Hành Chánh Tổng Hợp, Chi cục Thú y (số 35, đường Trần Phú, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hoặc tại Trạm Thú y các huyện, thành phố);

- Cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ);

- Công chức trả kết quả kiểm tra lần cuối kết quả và thu lệ phí theo quy định; 
- Cá nhân, tổ chức kiểm tra và nhận kết quả.
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu);

+ Các giấy tờ có liên quan kèm theo (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:     01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Thú y 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
- Lệ phí: 

+ Kiểm tra thẩm định điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở, mức thu phí 250.000 đồng/1 cơ sở;

+ Cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh  thú y, mức thu lệ phí 50.000 đồng/1 lần kiểm tra.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Thú y;
+ Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, ban hành quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y;

+ Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;
+ Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 13/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Long, quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc gia cầm.
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

Số:................../ĐK-KTVSTY

              Kính gửi: ..............……….…........……............................................

Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................…….................…....…......

Địa chỉ giao dịch: ...............................................…..........……..............………...............….…....

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại…………..……….……

Điện thoại: .............................. Fax: ............................ Email: ..………........……….....….….....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ……..……...……

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: …..………...……

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật: ………………………………………………….. Số lượng: ………..…...……

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ……………………………………….. Khối lượng: …..………...…

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật: ………………………….……..….. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ………………………………….... Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: …………………………………..….... Công suất: …….……….tấn

9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật: …………………………………….……………...………. 

10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/ hoá chất dùng trong thú y:

12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:

    Loại động vật: …………………………………………………….........………...…………… 

    An toàn với bệnh: …………………………………………………………..….….….….……

13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật:           

Địa điểm cơ sở: …….………………………….…………..………….…….…………...……….

………………………………………………………………………….……………......……….

Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày ……../……./….….

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………………..………..

Mục đích sử dụng:


Tiêu thụ nội địa


Phục vụ xuất khẩu

Các giấy tờ liên quan: .....…………………………….…...…..…….......….................….............

...........................................................................................…..........…….......................…............

.................................................................................................….......……....................................

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………..………(2) ………………………....

Thời gian kiểm tra: …… giờ, ngày......../....../ …......

Vào sổ đăng ký số ........…..... ngày......../....../ …......

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ........................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





II. Lĩnh Vực Lâm nghiệp:
1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
           Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký cơ sở trồng cấy thực vật hoang dã thông thường (quy định tại phụ biểu 2 của Chỉ thị 1284/CT-BNN-KL ngày 11/4/2007).

b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Kiểm Lâm 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Kiểm Lâm
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh nuôi sinh sản nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vất hoang dã nguy cấp quý hiếm;  
+ Chỉ thị 1284/CT-BNN-KL ngày 11 tháng 4 năm 2007 về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và cơ sở trồng cấy nhân tạo, thực vật hoang dã.
Phụ biểu 2: Giấy đề nghị đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường.


Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã thông thường có đơn đề nghị với Chi Cục Kiểm lâm sở tại (những nơi không có Chi Cục Kiểm lâm thì gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) kèm hồ sơ đăng ký với những thông tin sau:

1. Tên cơ sở trồng cấy, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình:

2. Họ tên chủ cơ sở hoặc người đại diện: 

Số CMND/hộ chiếu:

ngày cấp:

Nơi cấp
Hộ khẩu thường trú:

3. Loài đăng ký trồng cấy:

	TT
	Tên loài
	Số lượng khi đăng ký
	Mục đích trồng cấy (làm cảnh, thương mại, làm giống, làm xiếc, khoa học …)

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


4. Nguồn gốc: (Ghi rõ nguồn gốc mua, thu hái, cho, tặng v.v. từ đâu và thời gian nào)

5. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở trồng cấy: (diện tích, quy mô cơ sở, phương pháp trồng cấy, v.v.)

       ……………Ngày       tháng    năm 200



Người đăng ký

   2. Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt (Gỗ, thực vật quí hiếm)
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT. (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết giấy hẹn

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
           Bước 3: Nhận giấy phép vận chuyển tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Được thực hiện tại cơ quan hành chính Nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gỗ, thực vật rừng quí hiếm, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản (quy định tại Điều 5 của Quyết định 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005); 

- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản nguy cấp, quý, hiếm xin cấp giấp phép vận chuyển (Có dấu xác nhận của UBND xã nơi lâm sản đi).
b) Số lượng hồ sơ:   01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông Nghiệp và PTNT Vĩnh Long.

 
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi Cục Kiểm Lâm 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Kiểm Lâm

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định Số 59/2005/QĐ-BNN, ngày 10 tháng 10 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành Quy định về kiểm tra, kiểm soát lâm sản.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

Kính gửi: - Chi cục Kiểm Lâm

Họ và tên: 

Số CMND: ……………….. cấp ngày …………….. tại: ……………………

Địa chỉ : ……………………………………………………………………….. .   

Điện thoại: ………………………………………………………………………

Mục đích xin vận chuyển ĐVHD: ……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chủng loại: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguồn gốc: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số lượng:      

Trọng lượng: 

Phương tiện vận chuyển: 

Thời gian vận chuyển từ ngày…………….….đến ngày …………………
Tôi cam đoan chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã.

Rất mong sự chấp thuận của Chi cục Kiểm Lâm 

Số:        /XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ           Vĩnh Long, ngày      tháng      năm  

KÍNH ĐƠN 

III. Lĩnh vực Thủy sản
1. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
 Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
   
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

      
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản  (theo mẫu 23/BVNL)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: 

+ Lệ phí: 40.000đ/lần
+ Phí: Cá mẹ, giống hậu bị: 4.750đ /con;
+ Phí: Cá bột: 2.380đ/vạn con;
+ Phí: Cá hương, cá giống: 2.380đ/con;
+ Phí: Tôm bố mẹ: 8.550đ/con;

+ Phí: Postlarvae: 4.280đ/vạn con;
+ Phí:Tôm giống: 4.280đ/vạn con;
+ Phí: Baba giống: 10đ /con;
+ Phí: Cá sấu giống: 1.900đ/con.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy khai báo kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Tài Chính. Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vê sinh và thú y thủy sản.
+ Quyết định số: 288 QĐ/KHCN ngày 26/04/1997 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc ban hành tiêu chuẩn cấp ngành 28 TCN 101:1997” Qui trình kiểm dịch động vật thủy sản và sản phẩm động vật thủy sản”.
 Mâu 23/BVNL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     ..........,ngày  …..tháng….năm……..

                                        GIẤY KHAI BÁO

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN

( Sử dụng nội địa)

              Kính gửi: (*)………………………………………………………………….

                                 ……………………………………………………………………

1. Tên tôi là: ………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………

    Đề nghị………………………………… kiểm dịch lô hàng động vật và sản    phẩm động vật thuỷ sản sau đây:

3. Tên hàng:

     - Tên khoa học:………………………………………………………………….

     - Tên thương mại:………………………………………………………………

4. Số lượng:………………………….Quy cỡ:……………………………………

5. Trọng lượng:……………………………………………………………………..

6. Địa điểm kiểm dịch:……………………………………………………………..

7. Thời gian kiểm dịch:…………………………………………………………….








NGƯỜI KHAI BÁO KÝ TÊN 








     ĐÓNG DẤU (NẾU CÓ)

2. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
            Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)
Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
-  Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a
  
-  Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:

+  Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu ( bản chính);

+  Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

+  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản gốc);

+  Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Thủy sản hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

  Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):      
+  Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính).
+  Lý lịch máy tàu

+  Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp mới: 40.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

          ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:
      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………
      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:
	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )
3. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản 
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu) phụ lục 8
        
-  Bản photo có công chứng các loại giấy tờ sau:

+  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

          +  Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá

                 +  Sổ danh bạ thuyền viên

                 + Thuyền trưởng, máy trưởng

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
- Lệ phí: Cấp mới:  40.000đ/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đuờng nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m hoăc tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV thực hiện theo Nghị định số 66/2005/NĐ –CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản;

+ Có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với tàu cá được qui định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng;

+ Có sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được qui định tại  khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP;

+ Có bằng thuyền trưởng , máy trưởng tàu cá theo qui định hiện hành của Bộ Thuỷ sản;

+ Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp của Bộ Thuỷ sản và UBND cấp tỉnh  đã được sự đồng ý của Bộ Thuỷ sản.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thuỷ Sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Phụ lục 8: (Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy  sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…….tháng…….năm ..…

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


  Kính gửi:…………………………………………………………………

 
Tên chủ tàu……………………………….. Điện thoại……………………

 
Số chứng minh nhân dân:………………………………………………

.
Nơi thường trú:……………………………………………………………

Đề nghị  cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản cấp giấy phép khai thác thuỷ sản với nội dung đăng ký như sau:


Tên tàu:……………………….. loại tàu:…………………………………….


Số đăng ký tàu:………………………………………………………………


Năm, nơi đóng tàu:…………………………………………………………


Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)…………..ngày cấp:………..........,nơi                       cấp:…………………………………………………………………………………………


Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức(CV)
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	


 
Ngư trường hoạt động……………………………………………………………


Cảng, bến đăng ký stàu…………………………………………………………


Nghề khai thác chính:……………………Nghề phụ:……………………………


Tên đối tượng khai thác chính:…………………………………………………


Mùa khai thác chính từ tháng…… năm……. ..đến tháng…… năm…………
Mùa khai thác phụ. từ tháng…… năm……. ..đến tháng……. .năm………………


 Kích thướt mắt lưới  ở bộ phận chứa cá 2a, mm:……………………………


Phương pháp bảo quản sản phẩm:……………………………………………


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các qui định cùa pháp luật.

                                                                         Người làm đơn
                                                                         (chủ tàu)

4. Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin gia hạn giấy phép (Theo mẫu);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (bản sao có công chứng);

- Giấy phép đã được cấp (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: Gia hạn giấy phép: 20.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thuỷ Sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh long, ngày…….tháng…….năm 200…

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi:………………………………………………………………………

Tên chủ tàu:……………………………..Điện thoại:……………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………….

Tần sồ liên lạc của đài tàu (nếu có)…………… ngày cấp:…………………….

,nơi cấp……………………………………………………………………………….

Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số:…………, được cấp ngày……. tháng…….. năm………,hết thời hạn sử dụng vào ngày………..tháng………..năm………..

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác  và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sảngia hạn giấy phép khai thác thuỷ sản lần thứ……..để tàu của tôi tiếp tục hoạt độngkhai thác thuỷ sản.

Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đùng nội dung được ghi trong giấy phépđược gia hạn và chấp hành các qui định của pháp luật.

                                                  Đại diện chủ tàu

5. Thủ tục Đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
           Bước 3: Nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại giấy phép (theo mẫu) phụ lục 10;

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có công chứng); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (bản sao có công chứng) đối với trường hợp xin đổi giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

- Lệ phí: 

      
+ Cấp lại:  20.000đ/lần                               

  +  Đổi giấy phép do thay đổi nội dung: 40.000 đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20/03/2006 của Bộ Thuỷ Sản (cũ) nay là Bộ Nôngnghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/05/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản;
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Phụ lục 10: ( Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày…….tháng…….năm ……

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤPLẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN


Kính gửi:…………………………………………………………………

Tên chủ tàu:……………………………..Điện thoại:……………………………….

Nơi thường trú:……………………………………………………………………….

Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………….

Tần sồ liên lạc của đài tàu (nếu có)…………… ngày cấp:…………………….

,nơi cấp……………………………………………………………………………….

Giấy phép khai thác thuỷ sản đã được cấp mang số:……………, được cấp ngày……. ….tháng…….. …..năm………………,hết thời hạn sử dụng vào ngày………tháng………năm…………

Giấy phép nêu trên đả bị ( nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại )…………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Đề nghị Cơ quan quản lý Nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đổi / cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thuỷ sản.

Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu để khai thác thuỷ sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/ cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

                                                  Người làm đơn (chủ tàu)
6. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển dịch quyền sở hữu.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
       - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a

-  Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá:

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo qui định hiện hành của Nhà nước (bản chính)

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính), kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính).

+ Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và võ tàu, bản chính).

- Ảnh tàu cỡ 9x12 ( chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

 Giấy tờ phải xuất trình ( bản chính):      

      
+  Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp.

      
+  Lý lịch máy tàu

+  Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp mới: 40.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

                                                       ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1.Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………..

      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )

7. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)
- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:

+  Hợp đồng đóng tàu  (bản chính)

+ Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu (bản chính).

+ Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Thủy sản hoặc Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

+ Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính)
+ Ảnh tàu cỡ 9x12 ( chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

 Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):     

  +  Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp

  +  Lý lịch máy tàu

  +  Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp mới: 40.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

                                                       ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1.Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………..

      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )
8. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá nhập khẩu.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá:

+ Giấy phép mua tàu do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính).

+ Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan (bản chính).

+ Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ do cơ quan Đăng ký tàu của nước ngoài bán tàu cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính).

- Ảnh tàu cỡ 9x12 (chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

     
 Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):      

+  Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp

+  Lý lịch máy tàu

+  Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp mới: 40.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

                                                       ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1.Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………..

      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )
9. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần hoặc thuê – mua tàu của nước ngoài.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá:

+ Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê- mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính);

+ Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê- mua tàu vào Việt Nam (bản chính);

+ Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan Đăng ký cũ cấp ( bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính)

- Ảnh tàu cỡ 9x12 (chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

 Giấy tờ phải xuất trình ( bản chính):      
+  Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp

+  Lý lịch máy tàu;
+  Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp mới: 40.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

                                                       ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1.Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………..

      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )
10. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp, thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

-  Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất “ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá” có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Chứng nhận đăng ký tàu cá cấp lại:   20.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất, bị rách nát, hư hỏng;

+ Thay đổi tên tàu, hô hiệu (nếu có) hoặc các thông số kỹ thuật của tàu.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
11. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

    
-  Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản (Mẫu số 1).

    
-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh    (bản photo)

    
-   Chứng chỉ hành nghề              ( photo công chứng)

    
-   Giấy chứng nhận kiểm tra sức khoẻ       (bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:         01  bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: 40.000đ/lần. Phí kiểm tra vệ sinh thú y thủy sản : 142.500đ/lần
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Có đăng ký kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y;

+ Có địa điểm, cơ sơ vật chất, kỹ thuật để bảo quản, bán hàng đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định tại điểm 1 khoản 2, điểm 1 khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Thú y;

+ Người quản lý, người trực tiếp bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y phải có chứng chỉ hành nghề thú y;

+ Chỉ được kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam, Danh mục chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 của Pháp lệnh Thú y. 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quồc Hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y;

+ Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20/08/2002 của Chính phủ về việc bổ sung hàng hoá dịch vụ thương mại vào Danh mục 3 về hàng hoá, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03/3/1999 của Chính phủ;

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;

+ Thông tư số 03/2002/TT-BTS ngày 31/12/2002 của Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20/8/2002.
Mẫu 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

                                                       ---------------------------------

                                                    …………, ngày……..tháng…….năm………  

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN

KINH DOANH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: (1)……………………………………………………


Tên cơ sở kinh doanh: …………………………………………………….. 


Địa chỉ cơ sở:………………………………………………………………..


Điện thoại của cơ sở: ……………..  Fax:……………. e-mail:…………..


Họ và tên chủ cơ sở:………………………………………………………..


Địa chỉ thường trú của chủ cơ sở:…………………………………………

              ………………………………………………………………………………


Điện thoại của chủ cơ sở:……………… Fax:……………e-mail:………..


Đề nghị Quý Cơ quan tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh của Cơ sở và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản cho Cơ sở.


Cơ sở cam đoan duy trì đầy đủ điều kiện kinh doanh sau khi được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.

                                           CHỦ CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

                                                              Ký tên, đóng dấu (nếu có)

  (1) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận 

12. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá.
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3a

- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu cá:

  Đối với tàu cá đóng mới:

+ Hợp đồng đóng tàu (bản chính)
+ Giấy chứng nhận xuất xưởng của chủ cơ sở đóng tàu (bản chính)
 Đối với tàu cá cải hoán:

+ Hợp đồng cải hoán, sửa chửa tàu (bản chính)
+ Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chửa tàu (bản chính)
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính)
 Đối với tàu cá chuyển nhượng:  
+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo qui định hiện hành của nhà nước (bản chính);

+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ, kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu
+ Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan đăng  ký cũ cấp (bản chính).
 Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):      
+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp;
+ Giấy  chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đề án sử dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: 
+ Chứng nhận đăng ký tàu cá: Cấp mới: 40.000đ/lần; Cấp lại:   20.000đ/lần.

+ Phí kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở nuôi lồng bè tập trung:    142.500đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.
Phụ lục 3a:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

                                             ---------------------------------

                                                       ……………, ngày… ..tháng…….năm…….

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


 Kính gửi:…………………………………………………………………….


Họ tên người đứng khai:………………………………………………………….


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1.Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

      Tên tàu:
công dụng:…………………………
      Năm, nơi đóng:
………………………………………

      Cảng (Bến đậu) đăng ký:……………………………………………………………

      Kích thước chính Lmaxx Bmax x D,m:
;chiều chìm d,m:……………
      Vật liệu vỏ: ………………………………………; Tổng dung tích:………………..

      Sức chở tối đa, tấn
Số thuyền viên, Người……
      Nghề chính:
Nghề kiêm:…………………
      Vùng hoạt động:
………………………………

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Sô máy
	Công suất

định mức

Sức ngựa
	Vùng quay

định mức

v/ph
	Ghi chú

	N01
	
	
	
	
	

	N02
	
	
	
	
	

	N03
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu ( Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


3.  Hồ sơ kèm theo:

	TT
	Hồ sơ đăng ký tàu cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng tàu
	
	

	02
	Giấy chứng nhận xuất xưởng
	
	

	03
	Văn bản chấp thuận đóng mới
	
	

	04
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ
	
	

	05
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu
	
	

	06
	Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ
	
	

	07
	Giấy xác nhận xoá đăng ký
	
	

	08
	Giấy phép mua tàu
	
	

	09
	Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan
	
	

	10
	Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                       + Bản dịch
	
	

	11
	Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	12
	Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu
	
	

	13
	Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc

                                                                   + Bản dịch
	
	

	14
	Biên lai nộp thuế trước bạ:  + Vỏ tàu 

                                             + Máy tàu
	
	

	15
	Hồ sơ an toàn kỹ thuật 
	
	

	16
	Lý lịch máy tàu
	
	

	17
	Giấy phép sữ dụng đài tàu
	
	

	
	
	
	


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật nhà nước.

                      XÁC NHẬN    



              ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
của Xã, Phường hoặc thủ trưởng cơ quan                  (ký tên và đóng dấu nếu có)
 (Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu )
13. Thủ tục Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
+ Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá (theo mẫu) phụ lục 3b;

+ Bản sao sổ thuyền viên tàu cá hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
- Lệ phí: Cấp mới: 40.000đ/lần; Cấp lại:   20.000đ/lần.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thuyền viên tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Thuyền viên làm việc trên các tàu cá quy định tại khoản 3 Điều 11 của Nghị định (tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên. Bè cá và các cấu trúc nổi khác phục vụ hoạt động thủy sản trên hồ, sông, biển có tổng dung tích từ 50m3 trở lên) này phải thực hiện chế độ đăng ký thuyền viên;

+ Thuyền viên làm việc trên các loại tàu cá dưới đây phải có sổ thuyền viên tàu cá:

. Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên;

. Tàu kiểm ngư, tàu điều tra nguồn lợi, tàu nghiên cứu biển.

+ Thuyền viên trên các tàu cá hoạt động ở tuyến lộng (gần bờ) và khơi (xa bờ) phải có tên trong sổ danh bạ thuyền viên.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 31/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
+ Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên;

+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.
Phụ lục 3b:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do –Hạnh phúc

                                               ---------------------------------

                                                               ……………, ngày…...tháng…....năm…….

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


        Kính gửi :………………………………………………………………


Tôi tên là:  ……………………….    Nam, nữ……………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:……………………cấp tại……………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………

Trình độ văn hoá:……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………

Chứng chỉ chuyên môn số:…………………ngày cấp……………………

Cơ quan cấp:…………………………………………………………………

Tôi làm tờ đơn này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “ Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên “

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.

Xác nhận                                                                           Người xin cấp sổ
của UBND xã, phường                                                              (ký tên, đóng dấu

hoặc thủ trưởng cơ quan                                                              và ghi rõ họ tên)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

14. Thủ tục Cấp giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ). 

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+  Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu) phụ lục IV;

+ Hợp đồng đóng mới hoặc giấy mua bán tàu cá hoặc biên lai nộp thuế trước bạ hoặc giấy tờ khác có giá trị xác định nguồn gốc hợp pháp của tàu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các tàu cá có chiều dài đường nước thiết kế dưới 15 mét mà không lấp máy hoặc có lấp máy mà tổng công suất dưới 20 sức ngựa được cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Thông tư số: 02/2007/TT-BTS ngày 13/07/2007 của Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ.

+ Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính Phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.
Phụ lục IV: ( Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản hướng dẫn Nghị định 66/2005/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

………., ngày ……tháng……năm…..

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ



Kính gửi:………….(1)……………………………………………………..

Tên tôi là…………………………………………………………………………..


Thường trú tại:……………………………………………………………………..


Chứng minh nhân dân số:………………………………………………………..


Xin đăng ký tàu cá:


Mẫu thiết kế:………………………….Vật liệu võ:……………………………….


Kích thước:…………………………...Công suất máy:………………………….


Nghề:………………………………………………………………………………..


Vùng hoạt động:…………………………………………………………………..


Các trang thiết bị an toàn tàu cá:

	TT
	Tên loại
	Số lượng
	Hiện trạng

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	04
	
	
	

	05
	
	
	



Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.                                                                 

                                                                             ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

                                                                             (Ký tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú: (1): Cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản địa phương

15. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề. (theo mẫu số 1);

    
- Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng);

    
- Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 40.000đ/lần. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Tối thiểu phải có bằng trung cấp thú y hoặc trung cấp nuôi trồng thủy sản;

+ Thời hạn của chứng chỉ hành nghề thú y là 05 năm. Trước khi chứng chỉ hành nghề hết hạn 01 tháng, người được cấp chứng chỉ hành nghề thú y muốn tiếp tục hành nghề phải gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành về thú y có thẩm quyền theo quy định.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
+ Thông tư số: 01/2002/TT-BTS ngày 05/09/2002 của Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp;
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội về Thú y;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú. 
Mẫu số 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------

                                                     ………….., ngày ……tháng…….năm……….

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: (1)………
………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn:…………………………………………………………..

Ngày cấp:……………….Tại:……………………………………………………..

             Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05 tháng 09 năm 2002 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

            Đề nghị Quí cơ quan tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề ………………..(2)……………cho tôi.

           Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

                                                                               NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 (1)Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 (2) Ghi rõ hành nghề gì? Sản xuất, mua bán thuốc TYTS hay dịch vụ thú y thủy sản

16. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y thủy sản.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long ((số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
       - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản. (theo mẫu  số 1);

    
+ Bản sao văn bằng chuyên môn (có công chứng);

    
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính);

    
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

    
+ Giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vật thủy sản (có công chứng).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không  
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề 

- Lệ phí: 40.000đ/lần. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (theo mẫu số 1).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành : Thú y hoặc Nuôi trồng thủy sản;

+ Phải có chứng nhận đã qua lớp tập huấn về bệnh động vất thủy sản của các Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản I, II, Trung tâm nghiên cứu Thủy sản III hoặc Trường đại học Thủy sản Nha trang, Trường đại học Cần Thơ và Trường đại học Nông Lâm Thủ Đức.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
+ Thông tư số: 01/2002/TT-BTS ngày 05/09/2002 của Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp;
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội về Thú y;
Mẫu số 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------

                                                     ………….., ngày ……tháng…….năm……….

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: (1)………
………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn:…………………………………………………………..

Ngày cấp:……………….Tại:……………………………………………………..

             Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05 tháng 09 năm 2002 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

            Đề nghị Quí cơ quan tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề ………………..(2)……………cho tôi.

           Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

                                                                               NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 (1)Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 (2)Ghi rõ hành nghề gì? Sản xuất, mua bán thuốc TYTS hay dịch vụ thú y thủy sản

17. Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thú y thủy sản.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản. (theo mẫu  số 1);

    
+ Bản sao văn bằng chuyên môn ( có công chứng);

    
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ (bản chính);

    
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 40.000đ/lần. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản (theo mẫu số 1)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phải có bằng đại học thuộc một trong các chuyên ngành : Thú y, Sinh học, Hoá sinh, Dược hoặc Nuôi trồng thủy sản.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
+ Thông tư số: 01/2002/TT-BTS ngày 05/09/2002 của Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp;
+ Pháp lệnh số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 của Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội về thú y;
Mẫu số 1:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------

                                                     ………….., ngày ……tháng…….năm……….

ĐƠN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi: (1)………
………………………………………..

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Năm sinh:…………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………….

Bằng cấp chuyên môn:…………………………………………………………..

Ngày cấp:……………….Tại:……………………………………………………..

             Căn cứ Thông tư số 01/2002/TT-BTS ngày 05 tháng 09 năm 2002 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành điểm c khoản 2 Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

            Đề nghị Quí cơ quan tiến hành kiểm tra và cấp chứng chỉ hành nghề ………………..(2)……………cho tôi.

           Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp luật và của Bộ Thủy sản.

                                                                               NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 (1)Tên cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề

 (2)Ghi rõ hành nghề gì? Sản xuất, mua bán thuốc TYTS hay dịch vụ thú y thủy sản

18. Thủ tục Gia hạn chứng chỉ hành nghề sản xuất, mua bán thuốc và dịch vụ thú y thủy sản.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

   
+ Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản; 

    
+ Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

    
+ Giấy khám sức khoẻ xác nhận đủ sức khoẻ để làm việc của cơ sở y tề từ cấp huyện trở lên cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 Cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề

- Lệ phí: 20.000đ/lần. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số: 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/07/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính qui định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản;
+ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh thú.
19. Thủ tục Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với ngư lưới cụ, các thiết bị phục vụ khai thác thủy sản.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

   
-  Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

    
  
+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

    

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

     

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

  
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

     

+  Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

     

+  Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

     

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

     

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu phụ lục XIII hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

     

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

     

+  Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản.
- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá (theo phụ lục XI).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy”.
Phụ lục XI

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số………..

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………Fax:………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………..

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật ( số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Thông tin bổ sung ( căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

                                                         …….., ngày…….tháng…..năm……

                                                                  Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                                       ( Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

20. Thủ tục Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với động vật và thực vật thủy sản để làm giống (kể cả giống bố mẹ).
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.      
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

   
-  Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

   

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

   

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

     

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

  
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

     

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

     

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

     

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

     

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu phụ lục XIII hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

     

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

     

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản.

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá (theo phụ lục XI).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy”.
Phụ lục XI

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số………..

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………Fax:………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………..

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật ( số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Thông tin bổ sung ( căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

                                                         …….., ngày…….tháng…..năm……

                                                                  Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                                       ( Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

21. Thủ tục Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học dùng trong nuôi thủy sản.
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ,hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

   
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

     

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

     

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

       

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

  
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

     

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

     

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

     

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

     

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu phụ lục XIII hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

     

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

     

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản.

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá (theo phụ lục XI).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy”.
Phụ lục XI

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số………..

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………Fax:………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………..

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật ( số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Thông tin bổ sung ( căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

                                                         …….., ngày…….tháng…..năm……

                                                                  Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                                       ( Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

22. Thủ tục Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản đối với thức ăn chế biến công nghiệp cho nuôi trồng thủy sản. 

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

   
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy:

   

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

   

+ Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chẩn kỹ thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp;

     

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

  
- Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh:

      

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại phụ lục XI;

      

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng,…).

      

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

      

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu phụ lục XIII hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

     

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

     

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá chuyên ngành thủy sản.

- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản công bố hợp chuẩn/hợp qui chất lượng hàng hoá (theo phụ lục XI).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số: 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn/công bố hợp quy”.
Phụ lục XI

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN

Ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

--------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------------

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY

Số………..

Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………Fax:………………………………………

E-mail:………………………………………………………………………..

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường ( tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật ( số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Thông tin bổ sung ( căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp…):
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

                                                         …….., ngày…….tháng…..năm……

                                                                  Đại diện Tổ chức, cá nhân

                                                              (Ký tên, chức vụ, đóng dấu)

23. Thủ tục Cấp giấy xác nhận xoá đăng ký tàu cá
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
Bước 3: Nhận giấy xác nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 



+  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo qui định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

+  Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính), kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
- Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/07/2006 của Bộ Trưởng Bộ Thủy sản (cũ) nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế Đăng ký tàu cá và thuyền viên.
24. Thủ tục Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thủy sản.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
          Bước 3: Kiểm tra thực tế tại hiện trường.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng (CL), vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo.

- Bảng kê chi tiết lô hàng, các yêu cầu riêng về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ:  02  bộ
- Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận
- Lệ phí: 

+ Lệ phí giấy chứng nhận chất lượng và chứng thư vệ sinh cho lô hàng thủy sản: 40.000đ/lần cấp.

+ Lệ phí chứng nhận kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu đơn lẻ theo yêu cầu của khách hàng : 10.000đ/lần cấp

+ Phí kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đăng ký kiểm tra CL, VSATTP theo mẫu tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo;

+ Bảng kê chi tiết lô hàng, các yêu cầu riêng về CL, VSATTP hàng hóa thủy sản (nếu có).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ kiểm tra, chứng nhận đối với hàng hóa thủy sản đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa là quy định, quy chuẩn kỹ thuật về CL, VSATTP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ ngành có liên quan; công bố chất lượng sản phẩm của cơ sở sản xuất.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số : 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản; 
+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản;
+ Phụ lục số 3 Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.
PHỤ LỤC 1a

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:118 /2008/QĐ-BNN ngày 11 / 12  /2008

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

 HÀNG HÓA THỦY SẢN


















              Số:

      Kính gửi: .............................................................................................

	PHẦN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG

	1. Chủ hàng:

    Địa chỉ: 

    Điện thoại:                         Fax:
	2. Người nhận hàng:

    Địa chỉ: 

    Điện thoại:                       Fax:

	3. Nơi đi:
	4. Nơi đến:

	5. Hàng hóa thủy sản được:               

 ( Dùng tiêu thụ nội địa    ( Xuất khẩu : Thị trường………( Nhập khẩu làm nguyên liệu                                          

 ( Tạm nhập-tái xuất                   (      Triệu hồi                                 ( Trả về      

	6. Mô tả hàng hóa:
	7. Số lượng: ……..cnts..………...……...kg

	8. Cơ sở sản xuất:

    Mã số cơ sở (nếu có): 
	9. Mã số lô hàng: 

Thời gian sản xuất:

	10. Thời gian đăng ký kiểm tra: 

      Địa điểm đăng ký kiểm tra:
	11. Hồ sơ đính kèm gồm:

    -

	Các yêu cầu kiểm tra và chứng nhận của Chủ hàng:          

    ( Kiểm tra theo quy định

    ( Kiểm tra theo yêu cầu, kèm theo các yêu cầu cụ thể: 

                    ( Cảm quan        ( Vi sinh        ( hóa học       (  Khác (ghi rõ)…….

	PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM TRA

	Hồ sơ đăng ký: 
          (  Đạt 

 ( Không đạt
          ( Bổ sung thêm 

Lý do không đạt:

Các hồ sơ cần bổ sung:

Kết quả xem xét sau khi bổ sung:

	Chế độ kiểm tra áp dụng cho lô hàng:  

       ( Giảm kiểm tra                 ( Kiểm tra thông thường          ( Kiểm tra tăng cường

	Ngày kiểm tra dự kiến:

	Đối với hàng nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, Giấy này chỉ có giá trị để làm thủ tục hải quan. Sau đó Chủ hàng phải xuất trình toàn bộ hồ sơ và hàng hóa đã hoàn thành thủ tục hải quan cho Cơ quan Kiểm tra để được kiểm tra và chứng nhận theo quy định.

	     ………………, ngày……/…../……..              

Đại diện chủ hàng 

(Ký tên, đóng dấu)
	……………………., ngày …../……/ ……….

Đại diện cơ quan kiểm tra 

(Ký tên, đóng dấu)




25. Thủ tục Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
          Bước 3: Kiểm tra trực tiếp tại cơ sở.
Bước 4: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
        - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà. 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo (Phụ lục 2a: áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản; Phụ lục 2b: áp dụng đối với Cơ sở khác);

+ Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo;

+ Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở. 

b) Số lượng hồ sơ:  02  bộ
- Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: Lệ phí giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn để sản xuất kinh doanh thực phẩm thuỷ sản: 40.000đ/lần.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đăng ký kiểm tra theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo (Phụ lục 2a: áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản; Phụ lục 2b: áp dụng đối với Cơ sở khác);

+ Chương trình quản lý chất lượng theo quy định tại Bảng 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo;

+ Thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm của Cơ sở. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Căn cứ để kiểm tra và công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP là các quy định, các tiêu chuẩn và quy chuẩn của Việt Nam quy định về điều kiện đảm bảo VSATTP thuỷ sản
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số: 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;
+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản.
PHỤ LỤC 2: MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 117 /2008/QĐ-BNN  ngày 11 tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phụ lục 2a. Áp dụng đối với cơ sở chế biến thủy sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   


  ............., ngày     tháng     năm
GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN  CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN  ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM (1)
Kính gửi: ……………………………………………

(Cơ quan kiểm tra)(2)
Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   /2008/QĐ-BNN ngày   /  /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:

Tên doanh nghiệp(3):

Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):

Mã số (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại: 



Fax:


Email: 

Tên cơ sở (phân xưởng)(4) đề nghị kiểm tra:

Địa chỉ:

Điện thoại:



Fax:


Email: 

Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định trong quy chuẩn/ tiêu chuẩn…. và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm:



- Tiêu thụ nội địa:








- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường: ……………..

  
Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra:

- Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra

- Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ qui trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).

- Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở(5).

- Báo cáo khắc phục các sai lỗi (nếu có)(6).

	GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)



(1): Sử dụng cho doanh nghiệp đăng ký kiểm tra để công nhận

(2): Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản/ Sở NN&PTNT

(3): Tên doanh nghiệp được ghi trong giấy phép kinh doanh 

(4): Ghi rõ tên Xí nghiệp hoặc Phân xưởng thuộc doanh nghiệp đăng ký kiểm tra

(5): Theo Mẫu ĐKKTCNa1.

(6): Theo mẫu DDKKTCNa2.

Phụ lục 2 b: Áp dụng đối với các cơ sở khác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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................, ngày          tháng        năm

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT,

KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH ATTP

Kính gửi: ……………………………………………

(Tên cơ quan kiểm tra, công nhận)

Căn cứ các Quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết định số   ……../2008/QĐ-BNN ngày   /  /2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn, đơn vị chúng tôi:

Tên cơ sở:

Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):

Mã số (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Fax (nếu có):

Email (nếu có):

Sau khi nghiên cứu kỹ các Quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đối chiếu với điều kiện thực tế của cơ sở, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:

- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:

- …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….

GIÁM ĐỐC (CHỦ) CƠ SỞ








(ký tên và đóng dấu nếu có)

BẢNG 3. HỆ THỐNG QLCL BẮT BUỘC ÁP DỤNG

TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG LOẠI HÌNH CƠ SỞ

	TT
	Loại hình cơ sở
	Hệ thống QLCL 

bắt buộc áp dụng

	I
	Các Cơ sở do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, công nhận:

	1
	Tàu cá
	GMP, SSOP

	2
	Cảng cá
	GMP, SSOP

	3
	Chợ cá
	GMP, SSOP

	4
	Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản (không sơ chế)
	GMP, SSOP

	5
	Cơ sở thu mua nguyên liệu thủy sản (có sơ chế)
	GMP, SSOP, HACCP

	6
	Cơ sở sản xuất nước đá có phục vụ cho chế biến, bảo quản thủy sản
	GMP, SSOP

	7
	Cơ sở lưu giữ, đóng gói, sản xuất thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa
	GMP, SSOP, HACCP

	II
	Các Cơ sở do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản kiểm tra, công nhận:

	1
	Tàu chế biến thủy sản xuất khẩu
	GMP, SSOP, HACCP

	2
	Cơ sở làm sạch và cung ứng NT2MV sống
	GMP, SSOP, HACCP

	3
	Kho lạnh độc lập có bảo quản thủy sản
	GMP, SSOP, HACCP

	4
	Cơ sở lưu giữ, đóng gói thủy sản có sản phẩm xuất khẩu
	GMP, SSOP, HACCP

	5
	Cơ sở sản xuất thủy sản có sản phẩm xuất khẩu
	GMP, SSOP, HACCP


Chú thích:

Good Manufacturing Practice (GMP): Quy phạm sản xuất

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP): Quy phạm vệ sinh

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP): Phân tích mối nguy và kiểm soát mối nguy đáng kể tại các điểm kiểm soát tới hạn
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN

I. Thông tin chung

1. 
Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra: 



2. 
Địa chỉ: 




3. 
Điện thoại:



Fax: 


Email: 

4.
Mã số doanh nghiệp (nếu có): 




5. 
Năm bắt đầu hoạt động:

6.
Thời điểm xây dựng:

7.
Mô tả chung về sản phẩm :

7.1.
Nhóm sản phẩm sản xuất: 


7.2. 
Sản phẩm tiêu thụ nội địa:

7.3.
Sản phẩm xuất khẩu vào các thị trường:


II. 
Nhà xưởng Tóm tắt đánh giá hiện trạng điều kiện sản xuất

1.
 Nhà xưởng

1.1. 
Tổng diện tích các khu vực sản xuất : 

   
m2 , trong đó:

1.1.1. 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
  
   

m2.

1.1.2. 
Khu vực sơ chế:                
  
  

m2.

1.1.3. 
Khu vực chế biến (phân cỡ, xếp khuôn....):  

m2.

1.1.4. 
Khu vực cấp đông:

  
   

m2.

1.1.5. 
Khu vực kho lạnh:

  
   

m2.

1.1.6.
Khu vực sản xuất khác (....):
  
   

m2.

1.2. 
Mô tả hiện trạng điều kiện cơ sở vật chất nhà xưởng và kết cấu:

2. 
Thiết bị

2.1. 
Các loại thiết bị chính:
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2. 
Nhận xét chung về hiện trạng hoạt động của các thiết bị:

3. 
Hệ thống phụ trợ:

3.1.
Nguồn nước sử dụng cho khu vực sản xuất:

3.1.1. 
Nguồn nước đang sử dụng:
Nước công cộng     (
       Nước giếng khoan (, số lượng:      , độ sâu         m.
3.1.2. 
Phương pháp đảm bảo chất lượng nước cung cấp cho khu vực sản xuất (kể cả khu sản xuất nước đá)

- 
Hệ thống lắng lọc:   Có (
Không ( 
Phương pháp khác  ( :


-
Hệ thống bể chứa:     
 
Tổng dung tích dự trữ: 
        m3.

-
Hệ thống bể cao áp:  
 
Dung tích bể cao áp   : 
        m3.

-
Hệ thống xử lý nước: Chlorine định lượng (.
Đèn cực tím (.Khác (


3.2.
Nguồn nước đá:

3.2.1.
Tự sản xuất : Đá cây ( tổng công suất :      tấn/ngày.  



         Đá vảy ( tổng công suất        tấn/ngày

3.2.2.
Mua ngoài :   Đá cây ( khối lượng :
     tấn/ngày. 



         Đá vảy ( khối lượng
     tấn/ngày

3.3. 
Hệ thống xử lý chất thải

3.3.1. 
Nước thải: Mô tả tóm tắt hệ thống thoát, xử lý nước thải, cơ quan quản lý môi trường kiểm tra đánh giá ….

3.3.2.
Chất thải rắn: Cách thức bảo quản, vận chuyển, xử lý...

3.4. 
Nhà vệ sinh (dùng cho khu vực sản xuất)

3.4.1.
Số lượng:

3.4.2. 
Cấu trúc:

3.5. 
Công nhân:

3.5.1.
Tổng số công nhân sản xuất:

người, trong đó:

- 
Công nhân dài hạn: 


người.

- 
Công nhân mùa vụ:


người.

3.5.2. 
Số lượng công nhân ở thời điểm cao nhất/ca sản xuất:
người, trong đó:

- 
Khu vực tiếp nhận nguyên liệu:
người

- 
Khu vực sơ chế:                
  
người
- 
Khu vực chế biến:                                
người

- 
Khu vực cấp đông, bao gói:

người

- 
Khu vực khác (....):
  
             người

3.6. 
Hệ thống chống và diệt côn trùng, động vật gây hại

3.6.1.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt côn trùng:

3.6.2.
Biện pháp ngăn chặn và tiêu diệt động vật gây hại

3.7.
 Vệ sinh công nghiệp

3.7.1. 
Tần suất làm vệ sinh:

3.7.2.
Nhân công làm vệ sinh công nghiệp:
người;

3.7.3.
Trong đó:  của cơ sở     (              Đi thuê ngoài     (
3.8. 
Danh mục các loại hóa chất, phụ gia, chất tẩy rửa - khử trùng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích sử dụng
	Nồng độ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. 
Hệ thống quản lý chất lượng:

4.1.
Tổng số cán bộ quản lý chất lượng (QC):      người, trong đó:

4.1.1. 
Số QC có trình độ Đại học:        người, Trung cấp:           người

4.1.2. 
Số cán bộ QC đã qua đào tạo về HACCP:

người

4.2.
Phòng kiểm nghiệm:



(    Của doanh nghiệp, các chỉ tiêu có thể phân tích:



(    Thuê ngoài

4.3.
Liệt kê chương trình quản lý chất lượng cho các sản phẩm/ nhóm sản phẩm sản xuất và gửi chương trình kèm theo.
                                                        GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP






            (Ký tên, đóng dấu)

26. Thủ tục Kiểm tra, chứng nhận cơ sở vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững
- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ trao cho người nộp;                  

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và thu phí, lệ phí theo qui định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
          Bước 3: Thành lập đoàn kiểm tra hoặc có văn bản uỷ quyền chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm tra thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở nuôi đăng ký.

 
Bước 4: Nhận giấy Chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long (số 107/2, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).
- Công dân đến nhận kết quả phải nộp giấy hẹn (khi nộp hồ sơ)

- Thời gian trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, tết nghỉ).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (mẫu tại phụ lục 1);

+ Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi (mẫu ĐKKTCN1).
b) Số lượng hồ sơ:  02        (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 19 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Thủy Sản

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):       Không
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

- Lệ phí: 

+ Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn GAP/CoC/BMP: 1.406.000đ/lần đối với cơ sở có diện tích mặt nước nuôi > 30 ha;

+ Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn GAP/CoC/BMP: 1.140.000đ/lần đối với cơ sở có diện tích mặt nước nuôi . <= 30 ha;

+ Phí kiểm tra công nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thuỷ sản đạt tiêu chuẩn GAP/CoC/BMP: 266.000đ/lần đối với cơ sở nuôi theo phương thức bán thâm canh hoặc quãng canh.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Giấy đăng ký kiểm tra, chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững (mẫu tại phụ lục 1);

+ Bản thuyết minh về bố trí mặt bằng, điều kiện môi trường, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực của cơ sở nuôi (mẫu đăng ký kiểm tra chứng nhận 1).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các Quy định, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản;
+ Quyết định số: 56/2008/QĐ-BNN ngày 29/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Nôngn ghiệp và phát triển nông thôn về việc Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững.
Phụ lục 1. Mẫu Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận
nuôi trồng thuỷ sản theo hướng bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định  56/2008/QĐ-BNN ngày  29  tháng  4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA, CHỨNG NHẬN

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 

Kính gửi: (1) 

	        Căn cứ theo Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-BNN ngày…….. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Tên cơ sở, vùng nuôi:

	Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi:

	Tên người đại diện:

	Số điện thoại:
	Fax:

	Đối tượng nuôi:

	Hình thức nuôi: 



	Diên tích, số ao /lồng /bè: (2)

Mã số các ao /lồng /bè: (3)

Sản lượng dự kiến thu hoạch (kg):

	Sau thời gian….. tháng áp dụng và đối chiếu các quy định điều kiện nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững với điều kiện thực tế của cơ sở nuôi, đề nghị cơ quan tiến hành kiểm tra và công nhận cho cơ sở nuôi của chúng tôi đạt (4): 

         ( BMP                                           ( GAqP                                              ( CoC

	Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

□ Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực(5);

□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất;

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lại):

□ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực (nếu có thay đổi) (5);

□ Bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất (nếu có thay đổi);

□ Báo cáo khắc phục sai lỗi (6). 


 ……, ngày….. tháng…..năm……








           Đại diện cơ sở nuôi

     




     
                (ký tên và đóng dấu nếu có)

Ghi chú:

(1) Cơ quan kiểm tra hoặc cơ quan chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

(2) Ghi rõ diện tích, số lượng ao /lồng /bè

(3) Ghi mã số các ao /lồng /bè nuôi đăng ký chứng nhận (mã số này do cơ sở nuôi tự quy định và phải thể hiện rõ trên sơ đồ)

(4) Chỉ đánh dấu ( vào ô BMP hoặc GAqP hoặc CoC theo nhu cầu đăng ký

(5) Theo mẫu ĐKKTCN1

(6) Theo mẫu ĐKKTCN2

Mẫu ĐKKTCN1                                                                                                 

Bản thuyết minh về cơ sở hạ tầng (địa điểm xây dựng; thiết kế, xây dựng) trang thiết bị, dụng cụ và nhân lực áp dụng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

I. Thông tin chung:

1. Tên cơ sở, vùng nuôi:

2. Địa chỉ cơ sở, vùng nuôi:

Số điện thoại:




Fax:

3. Người đại diện (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ):

4. Số lượng thành viên (nếu cơ sở do một tổ chức làm chủ):

II. Tóm tắt hiện trạng:

1. Địa điểm cơ sở, vùng nuôi:

· Vị trí địa lý:

· Chất đất:

· Nguồn nước:
2. Thiết kế và xây dựng cơ sở nuôi (kèm theo bản vẽ bố trí mặt bằng):

· Tổng diện tích

· Diện tích ao nuôi



chiếm     % so với  tổng diện tích

· Diện tích ao lắng



chiếm     % so với diện tích ao nuôi
· Diện tích khu vực chứa và xử lý nước thải
chiếm     % so với diện tích ao nuôi
· Diện tích khu vực chứa và xử lý bùn thải
chiếm     % so với diện tích ao nuôi
· Kho chứa thức ăn, thuốc và chất xử lý môi trường (số lượng, kết cấu…)

· Công trình phụ trợ khác (nhà ở, nhà làm việc, nhà vệ sinh, kho chứa xăng dầu, hoá chất...)

· Mô tả hiện trạng:

+ Ao nuôi, ao lắng và bờ ao (vật liệu, kết cấu, lưới rào…)

+ Bờ kênh mương (vật liệu, kết cấu…)

+ Cống cấp, thoát (vật liệu, kết cấu…)

3. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất

· Nêu các loại trang thiết bị dụng cụ chính

· Nhận xét về tình trạng hoạt động của thiết bị

III. Nhân sự dự kiến thực hiện Chương trình thực hành nuôi theo hướng bền vững

1. Tổng số cán bộ thực hiện Chương trình:………..người, trong đó:

· Các bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng  trở lên:…………người; Trung cấp……..người.

· Số cán bộ được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững ………..người.

2. Tổng số công nhân:…………………người, số công nhân được đào tạo về nuôi theo hướng bền vững là……….người.

……, ngày….. tháng…..năm……






                     Đại diện cơ sở nuôi


    




   ( ký tên và đóng dấu nếu có)
Dấu 


của cơ quan Kiểm dịch động vật





Mẫu: 1





- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan  cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.





Dấu 


của cơ quan Thú y





Mẫu: 5





- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.








Dấu 


của cơ quan Thú y





Mẫu: 5





- Tờ khai được làm thành 02 bản: 01 bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ, 01 bản do chủ cơ sở hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu,  chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Chỉ ghi hoặc đánh dấu x  vào ô vuông đối với loại hình cơ sở đề nghị được kiểm tra;


- (2) Tên cơ sở đề nghị được kiểm tra vệ sinh thú y.
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